UỶ BAN NHÂN DÂN
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TỈNH PHÚ THỌ

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            ---:---



  ------------------------------------

Số:  1782/1998/QĐ - UB
                     Việt trì, ngày 21  tháng 8  năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ

Về giá đất trên địa bàn tỉnh Phú thọ

*********

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
- Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ban hành ngày 21 - 6 - 1994.

- Căn cứ điều 12 Luật đất đai nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam ngày 14 - 7 - 1993.

- Căn cứ Nghị định 87/CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ qui định khung giá đất các loại.

- Căn cứ thông tư liên Bộ tài chính - Bộ xây dựng - Tổng cục địa chính - Ban vật giá Chính phủ sô 94/TT-LB ngày 14 - 11 - 1994 hướng dẫn thi hành nghị định số 87/CP.

- Theo đề nghị của ông Giám đốc Sở tài chính - Vật giá.

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Nay ban hành theo quyết định này bản qui định về giá đất và bảng giá đất cho từng vị trí trên phạm vi toàn tỉnh Phú thọ phân theo địa bàn huyện, thành, thị.


Điều 2: Quyết định này thay thế quyết định 598/QĐ - UB ngày 09/5/1997 của UBND tỉnh Phú thọ và có hiệu lực từ ngày ký, các trường hợp giao đất, hoàn thành thủ tục giao đất trước ngày ký quyết định, nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất, vẫn áp dụng mức giá theo quyết định số 598/QĐ-UB.


Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, Thành, Thị trong tỉnh căn cứ quyết định thi hành.


                           CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
                                                           Nguyễn Văn Lâm








(Đã ký)
                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                           ------------------------------------


                                Việt trì, ngày  21   tháng  8  năm 1998

QUY ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ VỀ GIÁ ĐẤT

( Ban hành theo quyết định số 1782  ngày  21  tháng  8  năm 1998)


---------------------------


Điều 1:


Bảng giá đất cho từng vị trí trên phạm vi toàn tỉnh Phú thọ là văn bản cụ thể hoá Nghị định 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ, Thông tư số 94/TT - LB ngày 14/11/1994 của Liên Bộ tài chính - Xây dựng - Tổng cục địa chính và Ban vật giá Chính phủ.


Bảng giá đất này là căn cứ để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất( đối với các tổ chức trong nước), tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi Nhà nước thu hồi đất phát sinh từ sau ngày 15/10/1993 trở đi nếu chưa được giải quyết như đã nói trong điều 6 Nghị định 87/CP.


Điều 2:


Giá đất được phân thành 4 loại chủ yếu:


1- Giá đất nông lâm nghiệp


2- Giá đất khu dân cư nông thôn


3- Giá đất khu dân cư ven đô, ven đầu mối giao thông và trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp không nằm trong đô thị.


4- Giá đất đô thị


Cơ sở xác định giá đất cho từng vị trí trong bảng giá này là giá đất thị trường địa phương thời điểm xây dựng( thời điểm ban hành quyết định này), các căn cứ trong nghị định 87/CP, thông tư liên bộ 94/TT - LB và một số căn cứ khác cụ thể như sau:


a- Đối với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp: Giá đất được xác định theo từng hạng đất  tính thuế sử dụng đất nông nghiệp chia theo 3 loại xã: Đồng bằng, trung du, miền núi. Mức giá cụ thể của từng hạng đất nằm trong khung giá của Nghị định 87/CP.


b- Đối  với đất khu dân cư nông thôn giá đất được xác định cho từng hạng đất chia theo 3 loại xã: Đồng bằng, trung du, miền núi. Mức giá cụ thể trong khuôn khổ khung giá của Nghị định 87/CP. Trong mỗi xã, đất dân cư nông thôn được phân ra đất khu trung tâm hoặc tụ điểm kinh tế, đất 2 bên các đường trục chính và đất còn lại.


- Phân loại biểu xã theo phụ biểu số 1.


c- Phạm vi đất, loại đất của khu dân cư ven đô, ven đầu mối giao thông và trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp không nằm trong đô thị được xác định như điểm a, b mục 3 phần I thông tư liên bộ 94/TT - LB và cụ thể hoá ở phụ biểu số 2.


d- Hạng đất để xác định giá đất khu dân cư nông thôn, đất khu dân cư ven đô, ven đầu mối giao thông, trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp là căn cứ vào khả năng sinh lợi giá trị sử dụng của từng vị trí và giá đất thực tế ở địa phương. Tiêu chuẩn phân hạng từ 1 đến 6 như qui định tại mục 2 và điểm c mục 3 phần 1 thông tư 94/TT - LB. Mức giá từng hạng nằm trong khuôn khổ khung giá cho các loại đất này ban hành theo Nghị định 87/CP.


đ- Đối với đất đô thị, giá đất được xác định theo loại đô thị, loại đường và vị trí mỗi loại đường. Tiêu chuẩn phân loại đô thị, loại đường và vị trí đường theo hướng dẫn tại mục 4 điều 3 nghị định 87/CP và mục 4 phần I Thông tư 94/TT - LB và được cụ thể hoá ở phần giá từng huyện thành, thị.


e- Đối với những ô đất tiếp giáp với mặt tiền nhiều loại đường trong đô thị( ngã 3, ngã 4) thì giá đất của lô đó được tính theo giá đất mặt tiền của loại đường có mức giá cao nhất mà lô đó tiếp giáp.


Điều 3:


Khi giá đất thị trường biến động cao hơn hoặc thấp hơn mức giá trong bảng này thì Chủ tịch UBND huyện, thành, thị phải trình UBND tỉnh( thông qua Sở tài chính - Vật giá thẩm định) để UBND tỉnh quyết định cho từng khu vực, vị trí có biến động cho phù hợp với giá thị trường hoặc tiến hành đấu giá đối với trường hợp giá tăng cao.


Sở tài chính - Vật giá có trách nhiệm thường xuyên theo dõi sự biến động của giá đất thị trường và giám sát các Huyện, thành, thị thực hiện đúng qui định này.


Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất được xác định theo kết quả đấu giá, nhưng không được thấp hơn mức giá đất trong bảng giá cộng với phần vượt trung bình do giá đất thị trường biến động( qui trình đấu giá theo qui định hiện hành của UBND tỉnh).


Điều 4:


Phạm vi áp dụng gía đất như đã nêu tại điều 1. Riêng một số trường hợp qui định cụ thể như sau:


1- Đất đang nằm trong hành lang giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, hành lang đê, hành lang an toàn điện theo thông tư hướng dẫn và qui định của các Bộ, ngành Trung ương. Việc đền bù được xem xét cụ thể tuỳ theo từng trường hợp mà pháp luật qui định do UBND tỉnh quyết định khi Nhà nước thu hồi đất.


2- Đất được Nhà nước giao đang sử dụng và mục đích nào thì khi Nhà nước thu hồi để sử dụng vào mục đích Quốc phòng, An ninh, lợi ích Quốc gia, lợi ích công cộng sẽ được đền bù theo giá của mục đích đang sử dụng theo điều 6-7-8-9-10 Nghị định 90/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ.gia16

CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lâm

(Đã ký)

PHỤ LỤC BIỂU SỐ 1


1- Xã đồng bằng


- Các xã Cao xá, Vĩnh lại, Bản nguyên, Kinh kệ, Sơn dương, Tứ xã, Sơn vi, Hợp hải, Thạch sơn, Xuân huy, Cao mại( Huyện Phong châu).


- Các xã Lương lỗ, Đỗ sơn, Đỗ xuyên( huyện Thanh ba)


2- Các xã miền núi: bao gồm các xã được UBDT và miền núi có quyết  định công nhận.


3- Các xã Trung du: Bao gồm các xã còn lại.

PHỤ LỤC BIỂU SỐ 2

Phân loại đất khu dân cư ở các vùng ven đô thị, đầu mối giao thông và trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp không nằm trong đô thị.


Loại 2: Bao gồm các thôn tiếp giáp với Thành phố Việt trì, thị xã Phú thọ.


- Đất hai bên đường trục chính các tụ điểm kinh tế. Ngã 3 Đền hùng( Phong châu).


- Các xã Sơn hùng, Thục luyện( Thanh sơn).


Loại 3: Đất 2 bên đường trục chính các tụ điểm kinh tế - xã hội của khu phố mới Chu hoá, Tiên kiên, Z4, ( Phong châu).  Vũ ẻn( Thanh ba). Tây cốc, Sóc đăng, Chi đám( Đoan hùng). Hoàng xá, Cổ tiết, La phù( Tam thanh).


Và đất hai bên đường các tụ điểm kinh tế thuộc thôn, xã có giá đất thị trường phù hợp với khung giá đất thuộc vùng dân cư ven đô thị, đầu mối giao thông, trục đương giao thông chính...gia18

BẢNG GIÁ ĐẤT THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

––––––––––––––––––

A- ĐẤT ĐÔ THỊ, ĐẤT VEN ĐÔ, ĐẤT DÂN CƯ NÔNG THÔN THEO ĐỊA GIỚI PHƯỜNG, XÃ.

	TT
	TÊN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ


	VT
	Mức giá

	1
	2
	3
	4

	
	PHƯỜNG GIA CẨM
	
	

	a
	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1


	
	

	1
	Đại lộ Hùng vương(Từ ngã ba Gia cẩm đến A9-C9)
	
	

	
	- Đoạn từ ngã ba Gia cẩm đến UBND phường Gia cẩm
	1
	2.240.000

	
	+ Ngõ từ cây xăng Gia cẩm vào đến chân ruộng

( nhà ông Cao Phiêu).
	3
	700.000

	
	- Đoạn từ UBND phường Gia cẩm đến CTĐT Việt trì
	1
	2.100.000

	
	+ Ngõ vào băng 2 từ Sở điện lực vào KS Công đoàn
	3
	700.000

	
	+ Hai ngõ từ đường Hùng vương vào cổng trường C1 Gia cẩm.
	3
	700.000

	
	- Đoạn từ Công ty đô thị đến A9 - C9.
	1
	2.240.000

	
	+ Ngõ từ đường Hùng vương vào công XN in Vĩnh phú
	3
	840.000

	
	+ Ngõ từ đường Hùng vương vào TTBVSKBMTE
	3
	700.000

	
	+ Ngõ từ đường Hùng vương vào CT dược Vĩnh phú
	3
	840.000

	2
	Đường Trần phú:
	
	

	
	(Đoạn từ Ngân hàng tỉnh đến tiếp giáp phường Tân dân)
	
	

	
	- Đoạn từ Ngân hàng tỉnh đến đường sắt
	1
	2.240.000

	
	- Đoạn từ đường sắt cắt ngang đến giáp phường Tân dân.
	1
	1.960.000

	b
	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI II


	
	

	1
	Đường A8 - C8( từ đường Hùng vương đến đường tàu cắt ngang, tiếp giáp phường Tân dân)
	2
	980.000

	2
	Đường A9-C9( từ đường Hùng vương đến đường tàu cắt ngang)
	
	


	
	- Đoạn từ đường Hùng vương đến đường liên khu A8C8 - A9-C9
	2
	1.260.000

	
	- Đoạn từ đường liên khu đến đường tàu cắt ngang
	2
	980.000

	
	+ Ngõ từ đường A9C9 đến cổng sau chợ Gia cẩm
	3
	576.000

	3
	Đường từ Công an tiên cát đến quốc lộ II
	
	

	
	- Đoạn từ Công an tiên cát đến lối rẽ quán Gia vượng
	2
	1.050.000

	
	- Đoạn lối rẽ xóm Gia vượng đến  QLII
	2
	840.000

	4
	Đường từ đường Trần phú đến cổng Chi cục quản lý thị trường
	2
	1.050.000

	5
	Đường từ chi cục quản lý thị trường đến cổng CT NSTP cũ
	2
	840.000

	6
	Đường từ đường Hùng vương qua sau Cục thuế, Sở tài chính, Kho bạc đến đường sắt
	2
	1.080.000

	C
	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI III


	
	

	1
	Đường Lê Quí Đôn
	
	

	
	- Đoạn từ Công ty phát hành sách đến tiếp giáp đường Kim đồng.
	1
	840.000

	
	- Đoạn từ đường Kim đồng đến cổng trường cấp 3
	3
	560.000

	2
	Đường Kim đồng(từ đại lộ Hùng vương đến tiếp giáp đường Lê Quí Đôn)
	1
	840.000

	3
	Đường từ đại lộ Hùng vương(thông tấn xã VN)qua nhà trẻ Hoà phong đến tiếp giáp đường Liên khu A8C8 - A9C9
	2
	700.000

	4
	Đường từ đường Hùng vương(công tyXS) đến TT dạy nghề Sở lao động
	2
	700.000

	5
	Đường từ cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia cẩm qua bến xe khách cũ đến sau ngân hàng tỉnh(chi cục thuế VT cũ)
	2
	600.000

	I
	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4
	
	

	
	KHU PHỐ 1
	
	

	1
	Đường vành đai xóm Gia vượng từ tiếp giáp đại lộ Hùng vương đến đường đi trừ sâu
	2
	280.000

	
	- Ngõ từ vành đai xóm gia vượng qua nhà ông Quy ra Hùng vương.
	2
	245.000

	
	- Ngõ từ vành đai xóm Gia vượng qua nhà ông Viện ra đại lộ Hùng vương
	2
	245.000

	
	- Ngõ từ tiếp giáp N/M trừ sâu vào khu trại chăn nuôi cũ
	2
	245.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	3
	140.000

	II
	KHU PHỐ 2
	
	

	2
	Đường qua sau Công an tỉnh cũ đến hết CT - NSTP cũ(nhà bà Thanh)
	1
	420.000

	3
	Đường từ nối đường Thanh xuân đến hết hội trường Ban quản lý thị trường
	1
	420.000

	4
	Đoạn từ BQLTT đến chân dốc
	2
	280.000

	5
	Đường từ đường Thanh xuân đến đường sắt(nhà ông Yên)
	1
	420.000

	6
	Đường tiếp giáp sau Cục thuế qua sau bến xe khách cũ đến đường sau trạm xăng dầu.
	1
	420.000

	
	- Ngõ từ tường rào sau trạm xăng dầu chạy theo ven dọc Trầm dương
	3
	175.000

	7
	Đường song song hành lang đường sắt
	2
	280.000

	
	- Ngõ từ đường Thanh xuân qua khu tập thể dịch vụ ăn uống cũ xuống ven dọc Trầm dương
	3
	210.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	3
	105.000

	III
	KHU PHỐ 3
	
	

	8
	Đường từ tiếp giáp Trần phú đến hết TT văn hoá TP
	1
	420.000

	9
	Đường từ TT văn hoá TNTP qua giáo dục TX đến đường đi bệnh viện
	2
	280.000

	
	- Ngõ từ trạm biến thế Bệnh viện đến đường vành đai xóm Lăng cẩm
	3
	140.000

	
	- Ngõ từ Trạm biến thế qua nhà ông Tại ra đồng cân
	3
	140.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	3
	105.000

	IV
	KHU PHỐ 4
	
	

	10
	Hai đường nối từ đường Trần phú đến cổng bệnh viện
	1
	560.000

	11
	Đường tiếp giáp đường Trần phú đến sau KS Sông lô 
	1
	420.000

	12
	Đoạn từ sau khách sạn Sông lô đến dốc Chằm đá
	2
	280.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	3
	105.000

	V
	KHU PHỐ 5
	
	

	13
	Đường từ tiếp giáp đường Lê Quí Đôn qua CT băng hình đến Đoàn ca múa Vĩnh phú.
	1
	420.000

	14
	Đường từ đoàn ca múa Vính phú(nhà ông Khanh) đến CT NSTP cũ( nhà bà Thanh)
	1
	280.000

	
	- Ngõ từ Công ty chụp ảnh cũ đến Công ty phát hành sách cũ
	3
	175.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	3
	105.000


	
	-Ngõ từ nhà ông Khanh đến đường sắt
	3
	210.000

	
	- Ngõ từ Toà án cũ đến ven dốc Chằm đến dọc ven dốc đường sắt.
	3
	175.000

	VI
	KHU PHỐ 6
	
	

	15
	Đường tiếp giáp Lê Quí Đôn đến hết bến xe khách
	2
	350.000

	
	- Ngõ tiếp giáp Lê Quí Đôn qua dọc chằm đường đến nhà ông Cao Phiêu
	3
	105.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	3
	175.000

	VII
	KHU PHỐ 7
	
	

	16
	Đường từ tiếp giáp đại lộ Hùng vương xuống đồng sắt
	1
	700.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại.
	3
	140.000

	VIII
	KHU PHỐ 8
	
	

	17
	Đường từ băng II qua nhà ông Dần đến đường Lê Quí Đôn
	2
	280.000

	
	- Ngõ từ băng II qua ven dộc chám
	3
	175.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	3
	140.000

	IX
	KHU PHỐ 9
	
	

	18
	Đường từ kho lương thực cũ vào cổng trường cấp 3
	1
	560.000

	19
	Đường từ đường Lê Quí Đôn qua Trung đoàn 834 xuống dốc con sâu
	2
	280.000

	20
	Đường từ Lê Quí Đôn qua XN khảo sát thiết kế giao thông xuống dốc con sâu
	2
	280.000

	
	- Ngõ từ Toà án cũ đi ven dộc Chằm sào gặp A8C8
	3
	175.000

	
	- Ngõ từ A8C8 qua ven dộc con sâu giáp cổng trường cấp 3
	3
	140.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại.
	3
	105.000

	X
	KHU PHỐ 10
	
	

	21
	Đường từ A8C8 đến đường Kim đồng
	1
	630.000

	22
	Đường từ băng II đến hết nhà ông Hưởng công an
	2
	280.000

	
	- Ngõ từ nhà ông Hưởng đến hết ven dốc chám
	3
	175.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	3
	140.000

	XI
	KHU PHỐ 11
	
	

	23
	Đường từ đường Kim đồng đến tiếp giáp khu 14
	1
	700.000

	24
	Đường từ tiếp giáp đường Kim đồng qua cổng trường cấp 1 Gia cẩm đến nhà trẻ Hoà phong
	2
	280.000

	
	- Ngõ sau trường cấp 2 đến Công ty Lào
	3
	210.000

	
	- Ngõ từ đường Kim đồng đến ven đồng lẻ tổ 21
	3
	140.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	3
	105.000

	XII
	KHU PHỐ 12
	
	

	25
	Đường từ cổng trường cấp 3 qua ven dộc con sâu đến đường A8C8
	2
	280.000

	
	- Ngõ từ cổng trường cấp 3 đến dộc Ghẽ
	3
	140.000

	
	- Ngõ từ cổng trường cấp 3 đến TT hướng nghiệp
	3
	140.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	3
	105.000

	XIII
	KHU PHỐ 13
	
	

	26
	Đường từ kho lương thực cũ đến cổng trường TC - thực phẩm
	1
	560.000

	27
	Đường từ kho lương thực cũ đến nghĩa trang đồi lâm nghiệp
	2
	280.000

	
	- Ngõ chạy song song đường sắt đến nghĩa trang
	3
	210.000

	
	- Ngõ từ nhà bà Sản tổ 27 đến đường đi nghĩa trang đồi Lâm nghiệp
	3
	210.000

	
	- Ngõ ban quản lý ruộng đất cũ chạy ven đồng lẻ
	3
	210.000

	
	- Ngõ từ đường đi TC thực phẩm xuồng đồng lẻ
	3
	210.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	3
	105.000

	XIV
	KHU PHỐ 14
	
	

	28
	Đường từ TT dạy nghề(A9C9) đến hết khu 14
	1
	700.000

	29
	Đường từ sau nhà trẻ Hoà phong đến trạm biến thế
	1
	560.000

	30
	Đường từ A9C9 đến nhà ông Chấn khu 14
	1
	420.000

	31
	Đường từ sau nhà trẻ Hoà phong qua nhà ông Toàn đến đường liên khu
	2
	350.000

	32
	Đường từ sau nhà trẻ Hoà phong qua nhà ông Tinh(tổ 28) đến đường liên khu.
	2
	350.000

	33
	Đường từ đường A9C9 qua nhà ông Hà lên công trường 2 Công ty XD1 đến đường liên khu
	2
	350.000

	34
	Đường từ đường liên khu chạy ven đồng lẻ đến A9C9
	2
	280.000

	35
	Các đường liên kết khu 14 và khu 16
	2
	280.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	3
	140.000

	XV
	KHU PHỐ 15
	
	

	36
	Các đường khu vực nhà 5 tầng dệt
	1
	700.000

	XVI
	KHU PHỐ 16
	
	

	37
	Đường từ A9C9 qua sau chợ Gia cẩm
	1
	700.000

	38
	Đường từ sau chợ Gia cẩm qua nhà ông Nghị đến trạm biến thế giáp khu 14
	1
	560.000

	39
	Đường từ nhà ông Hồng đến nhà ông Quyền tổ 28A
	1
	560.000

	40
	 Đường từ đường A9C9 vào khu dân cư
	1
	420.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	2
	245.000

	XVII
	KHU PHỐ 17
	
	

	41
	Đường từ đường Hùng vương vào xóm thông dậu
	1
	420.000

	42
	Đường từ cổng XN in vào khu tập thể CT và Công ty vật tư+ khu dân cư xí nghiệp in
	1
	420.000

	
	- Ngõ từ ao cá dệt vào khu dân cư XN dược
	3
	210.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	3
	140.000

	
	
	
	

	
	PHƯỜNG NÔNG TRANG
	
	

	A
	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI I
	
	

	1
	Đoạn đường Hùng vương( từ A9C9 đến chân dốc Công ty ô tô tiếp giáp phường Vân cơ)
	1
	

	
	- Đoạn từ nút A9C9 đến đường rẽ vào nhà ông Kỷ(khu 2B)
	1
	1.750.000

	
	- Đoạn tiếp giáp từ nhà ông Kỷ đến nút A10
	1
	1.960.000

	
	- Đoạn từ nút A10 đến đường rẽ sau chợ Nông trang
	1
	2.100.000

	
	+ Ngõ từ đại lộ Hùng vương qua trước chợ đến cổng sau
	2
	1.050.000

	
	- Đoạn từ đường rẽ sau chợ Nông trang đến nút A11
	1
	1.750.000

	
	- Đoạn từ nút A11 đến đường rẽ phòng khám đa khoa bắc
	2
	1.400.000

	
	- Đoạn từ nút đường rẽ Đa khoa đến Công ty ô tô giáp phường Vân cơ
	2
	1.190.000

	b
	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI II
	
	

	1
	Đường A9C9( từ đường Hùng vương đến đường sắt cắt ngang)
	1
	

	
	- Đoạn từ đường Hùng vương đến đường rẽ khu 1A,1B
	1
	1.200.000

	
	- Đoạn từ đường chia khu 1A, 1B đến đường sắt
	2
	1.050.000

	2
	Đường ngã ba bãi nhôm qua cổng nhà máy dệt qua nút A10 đến đường rẽ đi 20/7
	1
	

	
	- Đoạn từ ngã ba bãi nhôm qua cổng nhà máy dệt đến nút A10
	1
	1.400.000

	
	- Đoạn từ nút A10 đến đường rẽ đi 20/7
	2
	1.120.000

	3
	Đường Sông thao(đường rẽ vào XN đông lạnh đến nút A11)
	2
	840.000

	c
	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI III
	
	

	1
	Đường từ đường Hùng vương vào cổng Tỉnh đội PT
	1
	840.000

	2
	Đường tiếp giáp đường Nguyễn Du(A10C10) qua cổng sau chợ Nông trang qua Công ty XD1 đến cổng XN20/7
	
	

	
	- Đoạn từ tiếp giáp đường Nguyễn Du đến cổng Công ty xây lắp Vĩnh phú cũ
	2
	700.000

	
	- Đoạn từ cổng Công ty xây lắp cơ khí đến xí nghiệp 20/7
	2
	560.000

	d
	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4
	
	

	I
	KHU PHỐ 1A
	
	

	1
	Đường từ đường Hùng vương qua Bưu điện Nông trang vào khu 1A(đến đường ngang sau rạp Hoà phong)
	2
	350.000

	2
	Đường từ đường Hùng vương qua UBND phường Nông trang vào khu 1A( đến đường ngang sau rạp Hoà phong)
	2
	350.000

	3
	Đường từ đường Hùng vương qua cổng Công ty Ong vào khu 1A đến đường ra trường cấp 1 Nông trang
	2
	350.000

	4
	Đường ngang khu 1A(từ rạp Hoà phong đến dộc ngược)
	2
	280.000

	5
	Đường Hoà phong từ nhà ông Biển qua nhà ông Thuật(quỹ tín dụng) nhà ông Chúc(trưởng khu 1A) ra đến điểm rẽ trường cấp 1 Nông trang 
	2
	280.000

	6
	Đường chia khu 1A,1B
	2
	280.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	3
	150.000

	II
	KHU PHỐ 1B
	
	

	7
	Đường C9 từ đường sắt đi Hương chẩm(Dữu lâu)
	2
	280.000

	8
	Từ nút C9 song song với đường sắt qua XNKSTK thuỷ lợi đến hết khu tập thể XN in.
	2
	280.000

	
	- Các ngõ hẻm đồi pháo(sau đường A9C9)
	3
	140.000

	
	- Các ngõ hẻm đổi mẻ quàng
	4
	35.000

	III
	KHU PHỐ 2A
	
	

	9
	Đường tiếp từ A10 - C10: từ nhà ông Chí đến hết nhà ông Sơn(tổ 18 khu 2A)
	1
	560.000

	10
	Đường từ A10 - C10 ven tường rào bệnh viện dệt đến nhà ông Lưu(thương binh)
	2
	350.000

	11
	Đường nối từ A10 - C10 và đường vào cổng Tỉnh đội(qua cổng cấp 1 dệt)
	2
	350.000

	12
	Đường từ giáp đường đi XN 20/7(nhà ông Viện tổ 17-24) đến gặp đường đi cổng sau Tỉnh đội)
	2
	350.000

	13
	Đường từ đại lộ Hùng vương( nhà ông Hải, Chánh án) đến nhà ông Lư(cả đường trên và dưới)
	2
	280.000

	
	- Ngõ từ giáp đường đi XN 20/7 qua Bệnh xá Tỉnh đội cũ vòng ra cổng sau chợ Nông trang.
	3
	140.000

	IV
	KHU PHỐ 2B
	
	


	14
	Đường từ đại lộ Hùng vương qua nhà ông Ký đến cổng trường cấp 1 Nông trang.
	2
	350.000

	15
	Đường vào nhà ông Ký qua BHYT đến tiếp giáp đường vào Tỉnh đội
	2
	350.000

	
	- Ngõ từ sau cổng Tỉnh đội xuống trường cấp 1 Nông trang vòng ra đường sắt về cổng sau Tỉnh đội
	3
	140.000

	
	- Ngõ nối đường qua BHYT vào Tỉnh đội và từ Tỉnh đội xuống dộc ngược
	3
	210.000

	
	- Ngõ từ cổng tỉnh đội xuống dộc ngược(nhà ông Cơ)
	3
	210.000

	
	- Các ngõ, hẻm còn lại khu 2B
	4
	35.000

	V
	KHU PHỐ 3
	
	

	16
	Đường từ tiếp giáp đường đi XN20/7 vào đến hết nhà trẻ Hoa sen(khu lâm thắng)
	2
	350.000

	
	- Ngõ từ nhà trẻ Hoa sen ra đường sắt(gianh giới khu 3-4) đến đường rẽ khu 5
	3
	210.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại khu 3
	4
	70.000

	VI
	KHU PHỐ 4
	
	

	
	- Ngõ từ nhà trẻ Hoa sen vòng qua nhà ông Long(trưởng khu4) ra đường sắt đến tiếp giáp khu 3
	3
	210.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại khu 4
	4
	70.000

	VII
	KHU PHỐ 5
	
	

	
	- Ngõ từ đường sắt qua cổng nhà ông Thứ đi Dữu lâu
	4
	70.000

	
	- Ngõ từ đường sắt qua nhà trẻ Hoa phượng qua nhà ông Bảo(công an khu vực) đến hết đường
	4
	70.000

	
	- Ngõ từ nhà trẻ Hoa phượng vòng qua nhà ông Huệ trưởng khu cũ đến hết đường
	4
	70.000

	
	- Các ngõ, hẻm còn lại khu phố 5 
	4
	30.000

	VIII
	KHU PHỐ 6A
	
	

	17
	Đường từ cổng Công ty xây lắp cơ khí(ông Uông) đến ngã tư đồi ông To
	1
	560.000

	18
	Đường từ đại lộ Hùng vương vòng sau chợ Nông trang qua nhà ông Cát(trưởng khu A6) đến cổng sau chợ.
	2
	280.000

	I X
	KHU PHỐ 6B
	
	

	19
	Đường từ ngã tư đồi ông To đi qua đồi ông To(giáp bờ tường tổng kho Công ty 22 Băng 1 đồi ông To) đến đường sắt
	1
	420.000

	20
	Các ngõ hẻm đồi ông To
	4
	70.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại khu phố 6B
	3
	140.000

	X
	KHU PHỐ 6C
	
	

	21
	Đường từ đại lộ Hùng vương (cửa hàng lương thực Vân cơ) qua nhà ông Tân trưởng khu 6C đến ngã tư đồi ông To
	1
	420.000

	22
	Đường từ đại lộ Hùng vương đến đầu phòng khám đa khoa phía bắc
	1
	420.000

	
	- Ngõ từ đầu phòng khám đa khoa phía bắc đến tường rào XN 20/7
	3
	210.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại khu 6C
	3
	105.000

	XI
	KHU PHỐ 7
	
	

	22
	Đường từ đại lộ Hùng vương qua HTX giấy nến Việt hà ra đường Sông thao
	2
	280.000

	23
	Đường nối: đường vào giấy nến Việt hà qua nhà trẻ Hoa hồng đến H10
	2
	280.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại khu phố 7
	3
	140.000

	XII
	KHU PHỐ 8
	
	

	24
	Đường từ đại lộ Hùng vương qua trạm biến áp vào ao cá Dệt
	1
	420.000

	25
	Đường vào đại lộ Hùng vương( công an cứu hoả) vào đường ven ao cá Dệt ra đường Hùng vương(đến nhà ông Ngô Đức Thành)
	2
	280.000

	26
	Đường từ đại lộ Hùng vương(điểm đối diện Công ty Ong) vào đến đường ven ao cá dệt
	2
	280.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	3
	140.000

	
	PHƯỜNG TIÊN CÁT


	
	

	A
	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI I
	
	

	1
	Đại lộ Hùng vương( từ tiếp giáp cống phường Thọ sơn đến ngã ba Gia cẩm)
	
	

	
	- Đoạn từ tiếp giáp cống phường Thọ sơn đến lối rẽ nhà máy xay
	1
	1.540.000

	
	+ Ngõ từ đường Hùng vương vào cổng nhà máy xay
	4
	350.000

	
	- Đoạn đường từ lối rẽ nhà máy xay đến đường Âu cơ
	1
	1.750.000

	
	- Đoạn đường từ Âu cơ đến nút A6
	1
	1.960.000

	
	- Đoạn đường từ nút A6 đến ngã ba Gia cẩm
	1
	2.240.000

	2
	Đường vòng từ Bưu điện tỉnh qua chợ Trung tâm đến đường Trần phú
	1
	3.000.000

	3
	Đường Trần phú(từ ngã ba Gia cẩm đến tiếp giáp phường Tân dân)
	
	

	
	- Đoạn đường từ Ngân hàng Tỉnh đến đường sắt cắt ngang
	1
	2.240.000

	
	- Đoạn từ đường sắt đến tiếp giáp phường Tân dân
	1
	2.100.000

	B
	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI II
	
	

	1
	Đường từ Công an phường Tiên cát ra đường sông thao(quốc lộ 2)
	
	

	
	- Đoạn đường Công an phường Tiên cát đến lối rẽ xóm Gia vượng
	2
	1.050.000

	
	- Đoạn từ lối rẽ xóm Gia vượng đến QLII
	2
	840.000

	2
	Đường Âu cơ(từ đại lộ Hùng vương vào đến Tỉnh hội phụ nữ)
	
	

	
	- Đoạn từ đại lộ Hùng vương đến hết cửa hàng thực phẩm cũ
	1
	1.600.000

	
	- Đoạn từ cửa hàng thực phẩm cũ đến đường rẽ Trường chính trị Tỉnh
	2
	1.040.000

	
	- Đoạn đường từ đường rẽ vào Trường chính trị Tỉnh đến Hội phụ nữ
	2
	980.000

	
	- Đoạn từ UBKH tỉnh cũ đến cổng trường chính trị.
	2
	980.000

	3
	Đường Sông thao: Từ tiếp giáp phường Thọ sơn đến địa phận xã Minh nông
	2
	700.000

	C
	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI III
	
	

	1
	Đường từ UBND phường Tiên cát đến cổng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ.
	1
	840.000

	2
	Đoạn đường từ đường Hùng vương(cổng XNK đến ngã ba Đài truyền thanh Việt trì)
	2
	700.000

	3
	Đường từ ghi đường tàu(XNK) dọc đường sắt ra chợ TT
	1
	840.000

	4
	Đường từ đại lộ Hùng vương qua Nhà máy Ván tường ép ra đường Sông thao
	2
	560.000

	5
	Đường từ đường Hùng vương vào cổng XN bê tông
	1
	1.050.000

	D
	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4
	
	

	I
	PHỐ GÁT
	
	

	
	- Các ngõ trong đê(tổ 3 tổ 5)
	3
	140.000

	
	- Các ngõ hẻm ngoài đê(tổ 1 + 2)
	4
	49.000

	II
	PHỐ HỒNG HÀ
	
	

	1
	Đường Ngọc Hoa( công viên)
	2
	350.000

	2
	Đường song song đường sắt sau công an đến đường Ngọc hoa
	2
	280.000

	
	- Ngõ đoạn từ quốc lộ II qua nhà ông Khoá đến giáp đường sắt.
	3
	140.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	4
	70.000

	III
	PHỐ SÔNG THAO
	
	

	
	- Ngõ từ XN tường ván ép qua XN may vào tổ 7
	3
	140.000

	
	- Ngõ từ QL2 giáp tường phía đông XN bê tông đến cổng XN bê tông
	3
	105.000

	
	- Ngõ từ đường sắt qua nhà ông Tạo đến ngã ba nhà ông Trung
	4
	70.000

	
	- Các ngõ hẻm ngoài đê
	4
	49.000

	IV
	PHỐ ANH DŨNG
	
	

	3
	Đoạn từ đường QL2 đi ven tường rào XN bê tông đến cổng XN bê tông
	2
	280.000

	4
	Đoạn đường từ tiếp giáp đường vào XN bê tông đến nhà ông Hội
	2
	280.000

	5
	Đoạn đường từ đường vào XN bê tông song song đường sắt đến cung đường ngang
	2
	280.000

	6
	Đoạn từ đường Hùng vương qua biến thế Minh hà đến sân kho anh dũng
	2
	280.000

	
	- Các ngõ khu vực tổ 13 phố Anh Dũng
	3
	210.000

	
	- Ngõ từ tiếp giáp đường vào XN bê tông qua nhà ông Mão vào tổ 11
	3
	140.000

	
	- Ngõ từ sân kho Anh dũng qua tổ 14 đến QL 2
	3
	105.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại của phố anh dũng
	4
	70.000

	V
	PHỐ ĐOÀN KẾT
	
	

	7
	Đoạn từ đường Hùng vương đến khu tập thể XN vật liệu chất đốt
	1
	700.000

	8
	Đoạn từ đường Hùng vương đến hết chợ Tiên cát cũ
	1
	700.000

	9
	Đường dân cư khu XN Việt phú cũ
	2
	280.000

	
	- Ngõ từ Công ty vật tư đến nhà thờ họ giáo Đoàn kết
	3
	210.000

	
	- Ngõ từ nhà thờ đến QL2
	3
	140.000

	
	- Ngõ từ ngã ba(ông Quyền) song song tường rào Nhà máy trừ sâu đến đường QL2 - Gia cẩm
	3
	140.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại của phố Đoàn kết
	3
	105.000

	VI
	PHỐ TIÊN PHÚ
	
	

	10
	Đường từ ngã ba đài truyền thanh đến đường Tiên sơn
	2
	280.000

	11
	Đường trừ ngã ba Đài truyền thanh qua trường đào tạo qua nhà bà Thu đến trụ sở Phố Tiên phú
	2
	280.000

	12
	Các đường đã có quy hoạch dân cư thuộc nhà máy trừ sâu, Công ty xây dựng số 22, XN thiết kế
	2
	280.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	3
	140.000

	VII
	PHỐ THI ĐUA
	
	

	13
	Đường sau UBND phường đến ngã 3
	2
	280.000

	
	- Ngõ từ ngã 3 qua nhà bà Chững đến đường Tiên sơn
	3
	140.000

	
	- Các ngõ còn lại
	3
	105.000

	VIII
	PHỐ TIÊN SƠN
	
	

	14
	Đường từ cổng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ đến ngã 3

 ( nhà thờ họ Lưu)
	2
	280.000

	
	- Ngõ từ ngã 3 sân kho đến nhà ông Lưu Tam giáp
	3
	210.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	3
	105.000

	I X
	PHỐ THÀNH CÔNG
	
	

	15
	Đoạn từ cổng Tỉnh uỷ đến cổng TTGDTX
	2
	280.000

	
	- Ngõ từ cổng TTGDTX ven theo phố thành công đến tỉnh uỷ
	3
	140.000

	
	- Các ngõ, hẻm còn lại
	3
	105.000

	X
	PHỐ TIỀN PHONG
	
	

	16
	Đường từ đường Hùng vương đến Đè mọi
	1
	280.000

	17
	Đường từ đường Hùng vương đến sân kho Tiên phong
	2
	280.000

	
	- Ngõ từ sân kho đến cổng trường cấp I
	3
	210.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	3
	105.000

	XI
	PHỐ ÂU CƠ
	
	

	18
	Đường từ đường Âu cơ qua khu tập thể UBND thành phố đến hết nhà trẻ
	2
	280.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	3
	140.000

	XII
	PHỐ MAI SƠN
	
	

	19
	Đường từ cổng UBND tỉnh cũ đi quanh đồi ra Đè nối A4B4
	2
	280.000

	
	- Ngõ từ cổng UBND tỉnh cũ qua nhà ông Miện đến đường B
	3
	175.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	3
	105.000

	20
	Đường từ cổng UBKH cũ đến cổng UBND tỉnh cũ
	1
	700.000

	XIII
	PHỐ THỌ MAI
	
	

	21
	Đường từ đường Hùng vương đến hết ngã ba( nhà ông Tám Hoàn)
	2
	280.000

	
	- Ngõ từ đường Âu cơ qua Bưu điện ra đến hết nhà bà Phễu
	3
	210.000

	
	- Ngõ từ nhà bà Phễu qua giếng làng đến ngã ba(ông Tám Hoà)
	3
	140.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	3
	105.000

	
	PHƯỜNG VÂN CƠ
	
	

	a
	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI I
	
	

	1
	Đại lộ Hùng vương(từ chân dốc Công ty ô tô tiếp giáp phường Nông trang đến Công ty xăng dầu Phủ đức)
	
	

	
	- Đoạn từ chân dốc tiếp giáp Nông trang đến ao đường bộ
	2
	1.260.000

	
	- Đoạn từ ao đường bộ đến nút A12
	2
	1.020.000

	
	- Đoạn từ nút A12 đến trụ sở UBND phường
	2
	1.330.000

	
	- Đoạn từ UBND phường đến hết XN 403
	2
	1.260.000

	
	- Đoạn từ XN 403 đến Công ty xăng dầu Phủ đức
	2
	1.400.000

	B
	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3
	
	

	1
	Đường từ đường tàu cắt ngang(nút A12) đến Cổng công ty xây lắp công nghiệp
	2
	560.000


	2
	Đường từ tiếp giáp đường Hùng vương(công ty xăng dầu Phủ đức) đến đường tàu cắt ngang(đi XN gà Thuỵ vân)
	2
	560.000

	C
	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4
	
	

	I
	KHU PHỐ I
	
	

	1
	Đường từ nút A12 đến dốc đội xe Thuỷ lợi cũ
	1
	560.000

	2
	Đường từ đội xe Thuỷ lợi đến kho xăng dầu
	2
	280.000

	3
	Đường từ đường Hùng vương vào nhà ông Triệu tổ 1B
	2
	280.000

	
	- Ngõ từ đường cắt ngang đường sắt đến nhà ông  Huân song song với đường sắt tổ 1B
	3
	140.000

	4
	Đường từ nhà ông Quí đến nhà ông Huân tổ 1B
	2
	280.000

	
	- Ngõ từ nhà ông Chi vào nhà bà Hà tổ 1B
	3
	210.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại của tổ 1B
	3
	105.000

	
	- Các ngõ hẻm sau trường hoá tổ 1A
	4
	52.500

	
	- Các ngõ hẻm còn lại tổ 1A
	4
	70.000

	
	- Các ngõ hẻm XN gà từ nhà bà Thu vào xã Minh phương
	3
	105.000

	
	- Các ngõ hẻm tổ 3 cong lại, đường vào xã Minh phương
	4
	52.500

	
	- Các ngõ hẻm tổ 2
	3
	105.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại tổ 4A - 4B
	4
	52.500

	
	- Đoạn từ tiếp giáp Đại lộ Hùng vương qua cổng công ty kinh doanh nhà ở vòng quanh ao Công ty đường bộ vị trí 2
	2
	280.000

	II
	KHU PHỐ II
	
	

	5
	Đường từ dịch vụ hàng không đến ao cứu hoả xây dựng
	1
	420.000

	
	- Ngõ từ ao cứu hoả đến trường cấp 1+2 Vân phú
	3
	210.000

	
	- Các ngõ, hẻm sau bách hoá, xi măng( tổ 6)
	4
	70.000

	
	- Các ngõ hẻm chi cục dự trữ quốc gia
	4
	70.000

	
	- Các ngõ, hẻm tổ 9 phía sau chi cục dự trữ
	4
	52.500

	
	- Các ngõ hẻm tổ 9 còn lại
	4
	70.000

	
	- Các ngõ, hẻm còn lại thuộc tổ 10
	4
	70.000

	III
	KHU PHỐ III
	
	

	9
	Đường từ Công ty đường bộ đến tập thể công ty
	2
	280.000

	10
	Đường từ đại lộ Hùng vương vào khu tập thể Công ty ô tô
	1
	420.000

	
	- Ngõ vào xóm Vân cơ đi nghĩa trang
	3
	140.000

	
	- Các ngõ hẻm tổ 15 sau công ty ô tô
	4
	52.500

	
	- Các ngõ hẻm tổ 15 còn lại
	4
	70.000

	
	- Ngõ từ nhà trẻ Công ty đường bộ đến nhà ông Minh dọc đường sắt tổ 14A
	3
	105.000

	
	- Các ngõ hẻm tập thể Công ty đường bộ (tổ 17)
	3
	105.000

	
	- Ngõ từ quốc lộ 2 vào trạm biến thế công ty cát sỏi cũ
	4
	70.000

	
	- Ngõ từ AL2 đến nhà ông Hiệp đến đường sắt tổ 14A
	3
	140.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại thuộc tổ 14A,14B
	4
	52.500

	I V
	KHU PHỐ 4
	
	

	11
	Đường từ Công ty xây dựng công nghiệp đến trại giam
	2
	280.000

	12
	Đường từ Công ty xây dựng công nghiệp đến đội xe cơ giới 14
	2
	280.000

	13
	Đường từ đường vào Trại giam đến trạm dầu lửa
	2
	280.000

	14
	Đường từ đường vào trại giam đến nhà ông Thêu
	2
	280.000

	
	- Ngõ từ công ty xây lắp thuỷ lợi 2 vào trạm dầu lửa cũ
	3
	175.000

	
	- Các ngõ hẻm sau trường cấp 1 tổ 11
	4
	70.000

	
	- Ngõ từ đội xe cơ giới 14 đến nhà ông Thống
	3
	140.000

	
	- Ngõ hẻm Công ty xây dựng công nghiệp
	4
	70.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	4
	52.500

	
	PHƯỜNG THỌ SƠN
	
	

	a
	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI I
	
	

	1
	Đại lộ Hùng vương( từ cống giáp phường Thanh miếu đến cống tiếp giáp phường Tiên cát)
	
	

	
	- Đoạn từ cống tiếp giáp phường Thanh miếu đến HTX Việt thắng
	1
	2.100.000

	
	+ Ngõ từ cổng trên chợ gát lên chợ gát( gần HTX Việt thắng)
	2
	1.320.000

	
	- Đoạn từ hết HTX Việt thắng đến đường rẽ KS Hoà bình
	1
	1.820.000

	
	- Đoạn từ KS Hoà bình đến ngã tư Long châu sa
	1
	1.750.000

	
	+ Ngõ từ đường Hùng vương vào KS Hoà bình
	3
	840.000

	
	+ Ngõ đường Hùng vương vào Trạm thú y cũ(đến nhà ông Thoại tổ 17)  
	3
	420.000

	
	+ Ngõ từ nhà ông Phú tổ 7(cạnh nhà ông Thoại) đến nhà(bà Lâm tổ 7) (giáp khách sạn Hoà bình)
	4
	280.000

	
	- Đoạn từ ngã tư Long châu sa đến hết sân vận động Việt trì
	1
	1.750.000

	
	+ Đường bao quanh sân vận động
	3
	672.000

	
	+ Ngõ từ đường Hùng vương vào XN mộc Hùng vương
	3
	700.000

	
	+ Ngõ từ đường Hùng vườn vào DN kim sơn thuỷ tinh
	3
	700.000

	
	- Đoạn tiếp giáp sân vận động đến cống tiếp giáp phường tiên cát
	1
	1.610.000

	b
	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2
	
	

	1
	Đường Sông thao( tiếp giáp phường Thanh miếu) đến tiếp giáp phường tiên cát
	2
	840.000

	2
	Đường Hai bà trưng( từ đường sắt cắt ngang H4 đến CT chè)
	
	

	
	- Đoạn từ đường tàu cắt ngang H4 đến ngã tư Long châu sa A4( trừ các hộ mặt tiền quay ra đường Hùng vương)
	1
	1.400.000

	
	- Đoạn từ A4 đến hết tường rào Công ty XD 22
	1
	1.500.000

	
	- Đoạn từ tường rào Công ty XD 22 đến Trường C1 Thọ sơn
	
	

	
	+ Đường bên phải kể từ ngã tư Long Châu Sa vào
	1
	1.200.000

	
	+ Đường bên trái kể từ ngã tư Long Châu Sa vào
	2
	960.000

	
	- Đoạn từ trường cấp 1 đến đường rẽ vào trường kinh tế
	
	

	
	+ Đường bên phải kể từ ngã tư Long Châu Sa vào
	2
	1.080.000

	
	+ Đường bên trái kể từ ngã tư Long Châu Sa vào 
	2
	960.000

	
	+ Ngõ từ hộ ông Văn tổ 24 đến hộ bà Ty tổ 24
	4
	280.000

	
	- Đoạn từ đường rẽ vào trường TH kinh tế đến Công ty chè.
	2
	720.000

	C
	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3
	
	

	1
	Đường từ ngã tư phường Thọ sơn qua rạp Long châu sa đến khu tập thể nhà máy mỳ chính
	
	

	
	- Đoạn từ ngã tư qua rạp đến nhà A1
	1
	840.000

	
	- Đoạn từ nhà A1 đến nhà ông Tiệp( tổ 30 phố Long châu sa)
	2
	560.000

	
	- Đoạn từ hộ ông Tiệp đến đường lắp máy số 3
	3
	350.000

	d
	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4
	
	

	I
	PHỐ LONG CHÂU SA
	
	

	*/
	khu vực công ty xây dựng số 22
	
	

	1
	Đường từ hộ bà Ngọc đến hộ ông Khanh
	1
	490.000

	2
	Đường từ hộ ông Khanh đến hộ ông Tuyến
	2
	350.000

	3
	Đường từ hộ ông Khanh đến hộ bà Hới
	1
	420.000

	4
	Đường từ hộ bà Hới đến hộ ông Sáu(tổ12)
	1
	490.000

	5
	Đường từ hộ bà Hới đến hộ bà Hằng(tổ 11)
	1
	420.000

	
	- Ngõ từ hộ ông Lợi đến hộ bà Hoè
	3
	210.000

	6
	Đường từ hộ bà Lý đến hộ bà Hải
	2
	280.000

	
	- Ngõ từ hộ ông Trung đến hộ ông Tường
	3
	210.000

	*/
	khu vực báo Phú thọ
	
	


	
	- Các ngõ thuộc băng 1,2,3(tổ 11)
	3
	210.000

	
	- Ngõ từ hộ bà Hoả đến hộ ông Diện(tổ 11)
	3
	140.000

	*/
	Khu vực rạp Long châu sa
	
	

	7
	Đường từ hộ bà Lợi đến hộ ông Vui(tổ 12)
	2
	280.00

	
	- Ngõ từ hộ giáp ông Vui đến hộ ông Quỳnh(tổ 12)
	3
	210.000

	*/
	Khu vực trạm xá nhà máy mỳ chính
	
	

	
	- Ngõ các hộ trạm xá đến hộ ông Cần
	3
	210.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	4
	70.000

	II
	PHỐ SÔNG THAO
	
	

	*/
	Khu vực đồi chợ
	
	

	8
	Đường từ hộ bà Loan đến hộ bà Lăm(tổ8b)
	1
	420.000

	9
	Đường từ sau hộ bà Lăm đến hết khu tập thể ngân hàng(tổ 8b)
	2
	280.000

	
	- Ngõ từ sau chợ gát đến giáp đường sắt(tổ4)
	3
	210.000

	*/
	Khu hồ hoá chất
	
	

	10
	Đường từ đường Hai bà Trưng tổ 9b(hộ ông Long đến hộ ông Cường)
	2
	350.000

	11
	Đường từ hộ hai Bà trưng vào tổ 9a( hộ ông Lâm đến hộ ông Mẫn)
	2
	350.000

	
	- Các ngõ ven hồ hoá chất( tổ 8b)
	3
	140.000

	*/
	Khu đội xe XN 4(cũ)
	
	

	12
	Đường từ XN mộc Hùng vương đến hết đội xe XN4 cũ(tổ 9b)
	2
	280.000

	*/
	Khu đồi vật tư
	
	

	
	- Ngõ từ hộ ông Quỳnh đến đường sắt(tổ 2)
	3
	140.000

	
	- Ngõ từ hộ ông Trường đến hộ ông Mưu(tổ 3)
	3
	105.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	4
	70.000

	III
	PHỐ ĐOÀN KẾT
	
	

	*/
	Khu vực XN 221
	
	

	13
	Đường từ ngã ba đường đoàn kết đến ngã ba đi Trường công nghiệp(tổ 17,22)
	2
	350.000

	14
	Đường từ hộ ông Mã đến hộ ông Hảo(tổ 22)
	2
	280.000

	
	- Các ngõ thuộc băng II(tổ 17 - 22) 
	3
	210.000

	
	- Các ngõ thuộc băng III(tổ 17-23)
	3
	140.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	4
	70.000

	IV
	PHỐ THÀNH CÔNG
	
	

	a
	Khu đồi lắp máy
	
	

	15
	Đường từ đường Hai bà trưng đến cổng lắp máy(hộ ông Chiến tổ 27)
	1
	420.000

	
	- Các ngõ băng 1,2 đồi lắp máy( tổ 2b)
	3
	140.000

	*/
	Khu đồi A
	
	

	
	- Các ngõ thuộc băng 1,2(tổ 30)
	3
	210.000

	
	- Ngõ từ hộ ông Duy đến hộ ông Thụ(tổ 27b)
	3
	210.000

	
	- Các ngõ băng 1,3(tổ33)
	3
	140.000

	*/
	Khu đồi chùa
	
	

	
	- Các ngõ băng 1,2(tổ 34)
	3
	140.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	4
	70.000

	
	PHƯỜNG TÂN DÂN
	
	

	a
	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI I
	
	

	1
	Đường Trần phú( từ tiếp giáp phường Tiên cát đến hết trụ sở Công an tỉnh)
	
	

	
	- Đoạn từ tiếp giáp phường Gia cẩm đến hết khu A trụ sở Công an Tỉnh mới( bên phía trụ sở UBND phường)
	1
	1.820.000

	
	- Đoạn từ tiếp giáp phường Tiên cát đến nút D7(đường vào Đài phát thanh truyền hình Tỉnh)
	2
	1.400.000

	
	- Đoạn từ nút D7 đến hết khu B Công an Tỉnh
	1
	1.820.000

	2
	Đường  Nguyễn Tất Thành
	
	

	
	- Đoạn từ nút C6 (tiếp giáp Trưng vương) đến nút C8(tiếp giáp với phường Gia cẩm)
	1
	1.540.000

	b
	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI II
	
	

	1
	Đường từ trụ sở Công an tỉnh mới đến tiếp giáp xã Dữu lâu(đường Trần phú)
	2
	840.000

	2
	Đường Châu phong
	
	

	
	- Đoạn từ đường sắt cắt ngang đến hết Bệnh viện mới
	2
	1.120.000

	
	- Đoạn từ tiếp giáp tổ 26b đến đồi gò cận(tổ 29 phố Tân phú)
	2
	840.000

	
	- Đoạn tiếp giáp từ nhà ông Thanh qua đường Trần phú đến hồ Tân dân
	2
	980.000

	3
	Đường từ tiếp giáp đường Trần phú(Công ty cấp nước)ra đồi pháo
	1
	1.260.000

	c
	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI III
	
	

	1
	Đường ven khu A bắc dự bị đại học dân tộc( từ sau hộ ông Hải đến hộ ông Đáp tổ 23 phố Tân phú)
	1
	840.000

	2
	Đường A8C8
	
	

	
	- Đoạn tiếp giáp bệnh viện mới(nhà ông Điểm đến hết tổ 26b)
	2
	560.000

	d
	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI I V
	
	

	I
	KHU PHỐ TÂN AN
	
	

	1
	Đường bao quanh đồi Mâm sôi
	2
	280.000

	
	- Ngõ từ đường tàu cắt ngang đến hết khu tập thể trường CNKT thực phẩm
	3
	210.000

	
	- Các ngõ hẻm của Trường THCN thực phẩm(tổ 22 tân an)
	4
	52.500

	
	- Các ngõ hẻm thuộc tổ 26b( phía sau nhà ông Điểm phố Tân an)
	3
	175.000

	
	- Ngõ từ điểm tiếp giáp đường Tân bình qua nhà ông Kim minh đồi Mâm sôi tới điểm tiếp giáp đường bao quanh
	3
	175.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại khu vực đồi mâm sôi( tổ 24+25
	4
	70.000

	
	- Các ngõ hẻm thuộc tổ 20b và giáo viên trường chuyên Hùng vương
	3
	210.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại của phố Tân an
	4
	52.500

	II
	KHU PHỐ TÂN TIẾN
	
	

	2
	Đường từ đường ngang, điểm tiếp giáp đường Tân bình sang đường Nguyễn Tất Thành
	
	

	
	- Loại đường rộng 15m
	1
	700.000

	
	- Loại đường rộng 13m
	1
	560.000

	
	- Loại đường rộng 11m
	1
	490.000

	
	- Loại đường rộng 9m
	1
	420.000

	
	- Đường nối các đường tiếp giáp đường Tân bình sang đường Nguyễn Tất Thành và đường trong khu phố
	
	

	
	Loại đường rộng 6,5m
	2
	280.000

	
	Loại đường rộng 11m
	1
	350.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại thuộc phố Tân tiến
	2
	280.000

	III
	PHỐ TÂN VIỆT
	
	

	3
	Đường bao quanh bờ rào tỉnh uỷ mới
	
	

	
	- Tổ 5b
	1
	420.000

	4
	Đường Tân việt từ chợ Mộ xi đến nhà ông Nhung(tổ 5A + 3)
	1
	420.000

	
	- Ngõ từ điểm tiếp giáp nhà ông Nhung đến nhà ông Luận(tổ 4 + tổ 5A)
	4
	52.500

	
	- Ngõ từ điểm tiếp giáp nhà ông Bao đến nhà ông Tưởng(tổ 4+9)
	4
	52.500

	
	- Ngõ từ điểm tiếp giáp nhà chị Tích(tổ 9) đi ra đường Nguyễn Tất Thành
	4
	52.500

	
	- Ngõ từ điểm tiếp giáp nhà ông Nhung đến Lữ đoàn 297
	3
	140.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại phố Tân việt
	4
	35.000

	I V
	PHỐ TÂN THÀNH
	
	

	
	- Ngõ từ đường Tân Việt từ điểm tiếp giáp nhà bà Hậu đến nhà ông Bá( phía sau Đài truyền hình tỉnh) tổ 7A7B
	4
	52.500

	
	- Ngõ từ điểm tiếp giáp Đài truyền hình đến điểm tiếp giáp nhà ông Thạch(tổ 6 + 7A)
	4
	70.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại thuộc phố Tân thành
	4
	35.000

	V
	PHỐ TÂN PHÚ
	
	

	5
	Đường ven khu a(Bắc) Trường dự bị đại học(tiếp giáp nhà ông Đáp đến nhà bà Nga giáo viên cấpII)
	2
	280.000

	6
	Đường khu trại Công an tỉnh mới
	2
	280.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại thuộc Trại công an tỉnh mới
	4
	52.500

	
	- Các ngõ hẻm còn lại thuộc khu vực Gò cận( tổ29)
	3
	210.000

	
	PHƯỜNG THANH MIẾU
	
	

	a
	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI I
	
	

	1
	Đại lộ Hùng vương(từ cửa hàng bán lẻ xăng dầu đến Cống giáp phường Thọ sơn)
	
	

	
	- Đoạn từ ngã tư Thanh miếu đến cửa hàng bán lẻ xăng dầu
	2
	1.540.000

	
	- Đoạn từ ngã tư Thanh miếu đến cống giáp phường Thọ sơn
	1
	1.820.000

	2
	Đường A3H3(từ ngã tư Thanh miếu đến đường tàu giáp đường Sông thao)
	
	

	
	- Đoạn từ ngã tư đến đường rẽ vào cổng chợ Gát(nhà ông Hùng)
	1
	1.750.000

	
	- Đoạn từ đường rẽ vào cổng chợ Gát đến đường tàu (nút H3)
	1
	1.540.000

	b
	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI II
	
	

	1
	Đường từ đầu cầu Việt trì đến cửa hàng xăng dầu Thanh miếu
	
	

	
	- Đoạn từ cầu Việt trì đến nhà ông Luật(lối rẽ vào tổ 62)
	2
	840.000

	
	- Đoạn từ lối rẽ vào tổ 62 đến cửa hàng bán lẻ xăng dầu Thanh miếu
	2
	1.120.000

	2
	Đường QL2(từ đồn công an số 1 đến cổng Nhà máy Giấy)
	
	

	
	- Đoạn từ Công an số 1 đến cổng XN vận tải lâm sản thuỷ
	2
	980.000

	
	- Đoạn cổng XN vận tải Lâm sản thuỷ đến cổng Công ty lương thực.
	2
	840.000

	
	- Từ cổng Công ty lương thực đến cổng Nhà máy Giấy
	2
	980.000

	
	- Đường QLII(đoạn từ đồn công an số 1 qua đường sắt đến gặp đường A2A3 đi cầu Việt trì mới
	3
	400.000

	c
	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI III
	
	

	1
	Đường từ ngã tư Thanh miếu đến khu tập thể Ngân hàng Công thương nam cũ
	
	

	
	- Đoạn từ ngã tư đến nhà ông Triệu tổ 1A phố Việt thắng
	1
	840.000

	
	- Từ nhà ông Triệu đến lối rẽ vào tổ Thanh hà(hết khu TT Ngân hàng công thương nam)
	2
	560.000

	2
	Đường Trần Nguyên Hãn(từ ngã tư Thanh miếu đến nút C3)
	
	

	
	- Đoạn từ ngã tư đến lối rẽ vào khu thực phẩm cũ
	1
	840.000

	
	- Đoạn từ lối rẽ vào khu thực phẩm cũ đến nút C3
	2
	560.000

	3
	Đường từ điểm bán lẻ xăng dầu Thanh miếu đến đường vào trạm xá phường Thanh miếu
	2
	560.000

	d
	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4
	
	

	I
	PHỐ VIỆT THẮNG
	
	

	1
	Từ lối rẽ vào phố Thanh hà đến trường cấp III công nghiệp
	2
	280.000

	
	- Đường A3H3 đến cổng sau chợ Gát
	
	

	
	+ Đoạn A3H3 đến lối rẽ vào HTX Sao đỏ
	1
	840.000

	
	+ Đoạn từ lối rẽ vào HTX Sao đỏ đến Cổng chợ Gát
	1
	750.000

	2
	Từ đuờng Hùng vương vào khu tập thể Nhà máy giấy
	2
	280.000

	
	- Ngõ từ cổng nhà ông San đến khu tập thể Ngân hàng
	3
	140.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	4
	70.000

	II
	PHỐ THANH HÀ
	
	

	3
	Đường từ Trần Nguyên Hãn qua cổng trụ sở HTX Đồng lực tiếp giáp nút C3
	2
	280.000

	
	- Ngõ từ đường Trần Nguyên Hãn vào trường cấp 1 Thanh miếu
	4
	70.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	4
	49.000

	III
	PHỐ THANH BÌNH
	
	

	
	- Ngõ từ đường Trần Nguyên Hãn qua phố Thanh bình đến đường cong đi phố đồi cam
	3
	16.800

	
	- Các ngõ bao quanh phố
	4
	70.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	4
	49.000

	I V
	PHỐ ĐỒI CAM
	
	

	4
	Đường từ lối rẽ vào trạm xá phường qua phố Đồi cam tiếp giáp đường A2A3
	2
	350.000


	
	- Ngõ tiếp giáp đường cong đến trạm biến thế HTX Đồng lực
	3
	175.000

	
	- Ngõ băng 2 bãi chuyển dân X1
	3
	175.000

	
	- Ngõ bao quanh phố
	4
	70.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	4
	49.000

	V
	PHỐ HOÀ BÌNH
	
	

	5
	Đường tiếp giáp A2A3(đoạn đường QL cũ) qua phố Hoà bình
	2
	280.000

	
	- Đường từ Quốc lộ 2 cũ vào trạm thực phẩm cấp 1 cũ
	2
	280.000

	
	- Ngõ từ tiếp giáp QL cũ đến XN quản lý đường sắt
	3
	140.000

	
	- Ngõ bao quanh phố
	3
	70.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	4
	49.000

	VI
	PHỐ KIẾN THIẾT
	
	

	
	- Ngõ từ tiếp giáp đường A2N2 qua cổng Công ty than gặp QL2
	3
	175.000

	
	- Ngõ bao quanh phố
	4
	70.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	4
	49.000

	VII
	PHỐ HỒNG HÀ
	
	

	
	- Ngõ từ đồn công an số 1 đến trại giam Thanh hà
	3
	175.000

	
	- Ngõ băng 2 khu ga
	3
	175.000

	
	- Ngõ băng 2 khu cảng
	3
	175.000

	6 
	Đường từ cửa ga đến bến Gót
	2
	280.000

	
	- Ngõ từ cửa Bưu điện ga đi bến Gót
	3
	175.000

	7
	Đường từ Công ty lương thực đi bờ đê
	2
	280.000

	
	- Ngõ băng 2 khu cửa ga Việt trì
	3
	175.000

	
	- Ngõ băng 2 khu công nhân cảng
	3
	175.000

	
	- Ngã bao quanh phố
	4
	70.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	4
	49.000

	VIII
	PHỐ VIỆT YÊN
	
	

	
	- Ngõ bao quanh phố
	4
	70.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	4
	49.000

	I X
	KHU ĐÔNG NAM
	
	

	
	- Ngõ bao quanh phố
	4
	70.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	4
	49.000

	
	PHƯỜNG BẠCH HẠC


	
	

	
	ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4
	
	

	I
	PHỐ PHONG CHÂU
	
	

	1
	Đường từ cầu mới đến công XN phà ca nô Vĩnh phú cũ
	1
	560.000

	2
	Đường từ cổng XN phà ca nô đến hết XN phà ca nô VP cũ
	1
	420.000

	
	- Ngõ từ giáp hành lang cầu mới đến nhà ông Khai
	3
	175.000

	
	- Ngõ từ cầu cũ đi toa đen
	3
	140.000

	
	- Ngõ từ trục chính phường vào hết khu di chuyển cầu
	3
	140.000

	
	- Ngõ từ trục chính phường vào hết KTT phà ca nô
	3
	105.000

	
	- Ngõ từ trục chính vào hết KTT XN vận tải thuy
	3
	105.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	4
	30.000

	II
	PHỐ BẠCH HẠC
	
	

	3
	Từ XN phà ca nô đến UBND phường Bạch hạc
	2
	350.000

	4
	Đoạn từ UBND phường đến hết XN gỗ đường sắt
	2
	280.000

	
	- Ngõ từ trục chính phường đến trường học
	4
	49.000

	
	- Ngõ từ trục chính phường(nhà ông Hảo) đến nhà bà Thu
	4
	42.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	4
	30.000

	III
	ĐƯỜNG PHỐ ĐOÀN KẾT
	
	

	
	- Ngõ từ XN gỗ đường sắt đến hết XN mộc Bạch hạc
	3
	210.000

	
	- Ngõ từ XN mộc Bạch hạc đến đường rẽ vào Lăng đài
	3
	140.000

	
	- Ngõ từ trục chính phường vào KTT mộc Bạch hạc
	3
	70.000

	
	- Ngõ từ trục chính phường vào Lò vôi
	4
	70.000

	
	- Ngõ từ trục chính phường vào kho phân đạm
	4
	70.000

	
	- Ngõ từ trục chính phường vào cảng than
	4
	70.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	4
	30.000

	I V
	KHU VỰC MỘ THƯỢNG
	
	

	
	- Ngõ từ trục chính phường qua khu dân cư đến trường học qua xóm mới
	4
	35.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	4
	30.000

	V
	KHU VỰC LĂNG ĐÀI
	
	

	
	- Ngõ từ trục chính phường qua khu dân cư đến nhà anh Năng
	4
	35.000

	
	- Ngõ từ Lăng  đài( nhà anh Năng) đi quốc lộ 2
	4
	70.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	4
	30.000

	VI
	KHU VỰC MỘ HẠ
	
	

	
	- Ngõ từ đường rẽ Lăng đài đi bồ sao
	3
	105.000

	
	- Ngõ từ trục chính phường đến nhà ông Thắng
	4
	35.000

	
	- Ngõ từ trục chính phường đến nhà ông Phúc
	4
	35.000

	
	- Các ngõ hẻm còn lại
	4
	30.000



XÃ PHƯỢNG LÂU


Đất khu dân cư nông thôn


- Đất thuộc trung tâm xã, khu vực chợ, hạng 1 giá: 38.600đ/m2


- Đất 2 bên đường liên thôn, hạng 3, giá: 15.000đ/m2


- Đất còn lại, hạng 4, giá: 8.000đ/m2

	1
	2
	3
	4

	
	XÃ TRƯNG VƯƠNG
	
	

	I
	ĐƯỜNG VEN ĐÔ THỊ
	
	

	1
	ĐƯỜNG  LOẠI 1
	
	

	
	- Đường Nguyễn Tất Thành
	2
	1.120.000

	II
	ĐẤT KHU DÂN CƯ VEN ĐÔ THỊ LOẠI 2
	
	

	
	( khu lương thực cũ, thuỷ lợi cũ, thú y cũ và đồi Bình hải, trung tâm khuyến nông)
	
	

	
	- Đường A-B từ đường C đi Trung tâm khuyến nông
	2
	320.000

	
	- Đường A1-B1 đi đường C đi đến cổng ông Khắc
	1
	480.000

	
	- Đường A2-B2 từ đường C đi khu tập thể thuỷ lợi cũ
	3
	216.000

	
	- Đường Z-H-E từ cổng Sở lương thực cũ
	3
	216.000

	
	- Đường E-M-N từ cổng Sở lương thực cũ đến Trường Đảng
	4
	128.000

	
	- Đường B2C từ cổng ông Khắc đến cổng ông Trò
	3
	216.000

	
	- Khu dân cư đồi thú y cũ
	5
	56.000

	
	- Khu dân cư đồi Bình hải
	6
	48.000

	III
	KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN XÃ ĐỒNG BẰNG
	
	

	
	- Đất thuộc trung tâm xã, chợ
	1
	38.600

	
	- Đất 2 bên đường liên thôn
	3
	15.000

	
	- Đất còn lại
	4
	8.000


XÃ SÔNG LÔ


Đất khu dân cư nông thôn


- Đất thuộc trung tâm xã, khu vực chợ, hạng 1, giá 38.600đ/m2


- Đất 2 bên đường liên thôn, hạng 3, giá 15.000đ/m2


- Đất còn lại, hạng 4, giá 8.000đ/m2

	1
	2
	3
	4

	
	XÃ VÂN PHÚ
	
	

	I
	 ĐƯỜNG VEN ĐÔ THỊ
	
	

	
	ĐƯỜNG LOẠI II
	
	

	1
	Đường QL2(từ tiếp giáp Công ty xăng dầu Phủ đức đến ngã ba Đền hùng)
	1
	

	
	- Đoạn từ tiếp giáp Công ty xăng dầu đến hết nhà ông Lân Thắng
	2
	720.000

	
	- Đoạn từ tiếp giáp nhà ông Lân Thắng đến khu dộc ruộng cầu nang
	3
	500.000

	
	- Đoạn từ khu dộc ruộng cầu nang đến trường Ngân hàng cũ
	2
	800.000

	
	- Từ cổng trường ngân hàng đến ngã 3 Đền hùng
	2
	1.120.000

	II
	ĐẤT KHU DÂN CƯ VEN ĐÔ LOẠI II

( GỒM KHU 1,2,3,4)
	
	

	1
	Đường bao quanh Đền hùng, từ QL2 đến xã Hy cương
	4
	80.000

	2
	Đường vào trường bắn QL2 đến đường bao
	6
	32.000

	3
	Đường từ UBND xã vào làng Luông giáp Phượng lâu
	6
	28.000

	4
	Đường từ Trại giam qua San Mai đến Phượng lâu
	6
	24.000

	5
	Đường bờ chùm từ nghĩa trang qua Cội đa đến Phượng lâu
	6
	24.000

	6
	Băng 2 từ Trường ngân hàng đến Ba hàng thuộc  khu I
	5
	48.000

	7
	Băng 2 từ Ngân hàng đến cầu nang
	6
	32.000

	8
	Khu đồi Oa khu 1
	6
	40.000

	9
	Khu Thậm thình khu 1
	6
	32.000

	10
	Khu 2
	6
	32.000


	11
	Khu 3
	6
	36.000

	12
	Khu 4
	6
	36.000

	III
	ĐẤT KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN

(XÃ ĐỒNG BẰNG)
	
	

	
	- Đất thuộc Trung tâm xã, khu vực chợ
	1
	38.600

	
	- Đất 2 bên đường liên thôn
	3
	15.000

	
	- Đất còn lại
	4
	8.000

	
	
	
	

	
	XÃ MINH NÔNG
	
	

	1
	ĐƯỜNG VEN ĐÔ THỊ
	
	

	
	ĐƯỜNG LOẠI III
	
	

	
	Đường Sông thao
	
	

	
	(Từ ngã ba Trừ sâu giáp phường Tiên cát đến đường rẽ XN đông lạnh)
	
	

	
	- Đoạn từ ngã ba trừ sâu, tiếp giáp phường Tiên cát đến XN gạch ngói Minh khai 
	2
	560.000

	
	- Đoạn từ đường rẽ XN gạch ngói Minh khai đến đường rẽ XN Đông lạnh
	2
	700.000

	II
	ĐẤT KHU DÂN  CƯ VEN ĐÔ, LOẠI II
	
	

	1
	Xóm Minh tân
	
	

	
	- Từ đường Hùng vương đến xóm kho Minh tân
	2
	240.000

	
	- Từ sân kho Minh tân ra đến đường Sông thao
	4
	96.000

	
	- Từ đường Hùng vương theo ven đồng đến ngã ba lối đi lên sân kho
	2
	240.000


	
	- Từ đường Hùng vương theo ven đồng đến nhà ông Thể
	3
	200.000

	
	- Các đường còn lại trong xóm
	5
	64.000

	
	- Đất trong khu dân cư, trong xóm Minh tân
	6
	48.000

	2
	Xóm Thông đậu
	
	

	
	- Từ kho vật tư đến dốc Thông đậu
	2
	240.000

	
	- Từ dốc Thông đậu đến đường Sông thao
	5
	72.000

	
	- Từ ngã tư(ông Vân) theo ven đồng đến đường Sông thao
	6
	52.000

	
	- Các đường còn lại trong xóm Thông đậu
	6
	32.000

	
	- Đất trong khu dân cư thuộc xóm Thông đậu
	6
	28.000

	3
	Xóm Minh bột
	
	

	
	- Từ đường Sông thao rẽ đến nhà bà Thinh
	4
	96.000

	
	- Từ nhà ông Đồng theo ven đồng đến nhà ông Dương ven đường Sông thao
	4
	120.000

	
	- Các đường còn lại trong xóm Minh bột
	6
	36.000

	
	- Đất dân cư trong xóm Minh bột
	6
	32.000

	4
	Xóm Hoà phong
	
	

	
	- Từ đường Sông thao đến trường cấp I Minh nông
	1
	96.000


	
	- Từ đường Sông thao đến ngã ba( ông Thành)
	4
	96.000

	
	- Các đường còn lại trong xóm Hoà phong
	6
	32.000

	
	- Đất dân cư trong xóm Hoà phong
	6
	24.000

	5
	Xóm Hồng hải
	
	

	
	- Từ đường Sông thao đến nhà ông Yến
	4
	96.000

	
	- Từ đường Sông thao đến nhà ông Duyên Bàng, ra đê
	4
	96.000

	
	- Từ đường Sông thao đến máy sát ông Tề ra đê
	4
	96.000

	
	- Các đường còn lại trong xóm Hồng hải
	6
	36.000

	
	- Đất dân cư trong xóm Hồng hải, đoạn trong đê
	6
	28.000

	
	- Đất dân cư trong xóm Hồng hải đoạn ngoài đê
	6
	24.000


XÃ THUỴ VÂN


Đất khu dân cư nông thôn


- Đất thuộc trung tâm xã, khu vực chợ, hạng 1, giá 38.600đ/m2


- Đất 2 bên đường liên thôn, hạng 3, giá 15.000đ/m2


- Đất còn lại, hạng 4, giá 8.000đ/m2

	1
	2
	3
	4

	
	XÃ MINH PHƯƠNG
	
	

	I
	ĐƯỜNG VEN ĐÔ THỊ
	
	

	a
	ĐƯỜNG LOẠI II
	
	


	1
	Đường Sông thao(từ XN Đông lạnh đến ngã ba Vân cơ A1)
	2
	840.000

	b
	ĐẤT KHU DÂN CƯ VEN ĐÔ LOẠI III
	
	

	
	- Đoạn từ đường rẽ XN gạch Minh khai đến đường rẽ XN Đông lạnh
	1
	800.000

	II
	ĐẤT KHU DÂN CƯ VEN ĐÔ, LOẠI II
	
	

	
	(Gồm các xóm: Trung phương, Liên phương, Vân cơ, Tân phương)
	
	

	1
	Từ QL2 vào cổng ông Chúc
	3
	128.000

	2
	Từ QL2 vào XN Đông lạnh
	3
	128.000

	3
	Từ quốc lộ 2 qua cổng trường đến ngã ba
	3
	128.000

	4
	Từ đại lộ Hùng vương đến đình Vân cơ
	2
	240.000

	5
	Đường bao quanh xóm Tân phương
	6
	40.000

	
	- Khu dân cư xóm Tân phương
	6
	24.000

	6
	Đường bao quanh xóm Trung phương
	6
	40.000

	
	- Khu dân cư xóm Trung phương
	6
	24.000

	7
	Đường bao quanh xóm Liên phương
	6
	40.000

	
	- Khu dân cư xóm Liên phương
	6
	24.000

	8
	Đường bao quanh xóm Vân cơ
	6
	40.000

	
	- Khu dân cư xóm Vân cơ
	6
	24.000

	
	
	
	

	
	XÃ DỮU LÂU
	
	

	
	I- ĐƯỜNG VEN ĐÔ THỊ
	Vị trí
	giá

	
	Đường loại II( đường Trần phú)
	
	

	1
	Từ tiếp giáp phường Tân dân đến cây xăng
	1
	980.000

	2
	 Từ cây xăng đến đê Sông lô
	1
	840.000

	
	
	
	

	
	II- ĐẤT KHU DÂN CƯ VEN ĐÔ, LOẠI 
	Hạng
	

	1
	Đường Nguyễn Du:
	
	

	
	- Đoạn từ cây xăng tới giáp tượng đài
	2
	480.000

	
	- Đoạn từ giáp tượng đài tới giáp phường Nông trang
	3
	128.000

	2
	 Đường đè mát:
	
	

	
	- Đoạn từ Trần phú đi qua cánh đồng rau đến chân đê
	3
	128.000

	3
	- Đoạn đường từ Trần Phú đến trụ sở UBND( Đường đè Sòi) 
	2
	320.000

	4
	Đường băng II Nguyễn Du
	4
	80.000

	5
	Đường từ đường xuống bến phà vào xóm Tân lập
	5
	48.000

	6
	Đường từ đồi Cây Mốc đi về Tân dân
	2
	320.000

	7
	Đường đồi mua
	
	

	
	- Từ giáp đường Nguyễn Du đến đầu làng thôn Bảo đà
	4
	80.000

	8
	Đất khu dân cư thuộc đội I( Quế Trạo)
	6
	24.000

	9
	Đất khu dân cư thuộc đội II( Quế Trạo)
	6
	24.000

	10
	Đất khu dân cư thuộc đội 3 + 4
	6
	24.000

	11
	Đất khu dân cư thuộc đội 5+6+7
	6
	24.000

	12
	Các đường bao quanh đồi ong Vang đến Cây mốc
	4
	80.000



B- ĐẤT NÔNG LÂM NGHIỆP:


( Kể cả đất nông lâm nghiệp xen kẽ trong đô thị, ven đô và khu dân cư nông thôn)


1- Đất trồng cây hàng năm và mặt nước nuôi trồng thuỷ sản.


- Đất hạng 1 giá: 10.200đ/m2


- Đất hạng 2 giá: 8.500đ/m2


- Đất hạng 3 giá: 6.900đ/m2


- Đất hạng 4 giá: 5.200đ/m2


- Đất hạng 5 giá: 950 đ/m2


2- Đất trồng cây lâu năm và đất lâm nghiệp


- Đất hạng 1 giá: 7.500đ/m2


- Đất hạng 2 giá: 6.300đ/m2


- Đất hạng 3 giá: 4.600đ/m2


- Đất hạng 4 giá: 2.500đ/m2


- Đất hạng 5 giá: 660đ/m2 

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN THANH SƠN

*********

GIÁ ĐẤT LÀM CĂN CỨ THU TIỀN KHI GIAO ĐẤT,

 TÍNH THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI 

KHI THU HỒI, VÀ CHO THUÊ ĐẤT


A- KHU VỰC HUYỆN, KHU TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DU LỊCH TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH:

	ĐẤT HAI BÊN ĐƯỜNG
	Mức giá đ/m2

	I- THỊ TRẤN THANH SƠN: ( đô thị loại 5)

Đường loại 2:
	

	1- Đất nằm ven đường 32A, được tính từ đường vào Phòng giáo dục đến Bưu điện huyện và đất năm 2 ven đường thuộc ngã tư ba mỏ( từ hộ ông Mánh đối diện với cây xăng đến hộ ông Nam Sử; Từ hộ ông Đảng đến hộ ông Văn Xuyên và từ hộ bà Thanh Khâm đến hộ ông Lộc Tỉnh). Vị trí 2, giá:
	392.000

	
	

	     2- Đất nằm hai ven đường 32A từ đường vào phòng giáo dục đến đất ông Quyết Khâm( đối diện là cửa hàng xăng dầu)
	

	   - Đất nằm hai ven đường 32A tính từ cổng bưu điện đến ngã 3 đường vào bệnh viện( hộ ông Liên Thanh đối diện hộ ông Châu) vị trí 2, giá:


	252.000

	3- Đất nằm 2 ven đường 32A được tính từ ngã ba bệnh viện( hộ ông Thắng Lý đối diện với hộ Mạnh Sơn) đến hộ ông Bình Ca( đầu ao gia), vị trí 3, giá:
	210.000

	4- Đất nằm hai ven đường 32A tính từ hộ ông Hiền( đối diện là trụ sở hạt 4) đến đầu cầu khánh, vị trí 3, giá:
	140.000

	Đường loại 3:
	

	- Đất nằm 2 ven đường 316 từ hộ ông Học đến hộ ông Thuận Lương và nằm hai ven đường 32A được tính từ ao gia đến 3 hạt 4( hộ ông Lương phó chủ tịch xã), vị trí 2, giá:
	182.000

	2- Đất nằm 2 ven đường 316 từ hộ ông Xum đến đầu cầu Dong, vị trí 2, giá:
	126.000

	3- Đất nằm hai ven đường huyện lộ từ giáp tường rào cuối chợ( rãnh mé cắt ngang đến chân dốc 3 tăng)
	

	- Đất nằm 2 ven đường 316 từ hộ bà đen đến hộ ông Chung
	

	- Đất nằm 2 ven đường xuống Cảng
	

	- Đất nằm 2 ven đường đi từ ngã 3 đường rẽ vào bệnh viện đến nhà ông Dược bệnh viện, vị trí 2, giá:
	140.000

	4- Đất nằm hai ven đường nhánh từ nghĩa trang đến ngã ba đường rẽ vào lương thực
	

	- Đất nằm hai ven đường trường bồi dưỡng cán bộ
	

	- Đất nằm hai ven đường nhánh vào xưởng xẻ, đường vào lương thực, vị trí 3, giá:
	84.000

	5- Đất nằm 2 ven đường từ hạt 4 đến nhà trẻ đội 13( đường nhánh)
	

	- Đất nằm 2 ven đường từ ngã 3 Hồng nhĩ đến hết đường cắt ra đường 316
	

	- Đất nằm hai ven đưonừg khu bờ sông, các trục đường bệnh viện, khu lương thực ,khu chợ vàng, khu dược và các hộ nằm ở phía sau (băng 2), vị trí 3, giá:
	56.000

	6- Đất 2 ven đường 316 từ hộ ông ứng( giáp gianh) đến xã Giáp lai, vị trí 4:
	35.000

	7- Đất 2 ven đường từ ngã 3 rẽ vào đến hàng rào vào cuối chợ( rãnh nước cắt ngang đường), vị trí 1, giá:
	315.000

	
	

	II- Đường tỉnh lộ, huyện lộ ngoài thị trấn:
	

	- Đất nằm 2 ven đường316 từ đầu cầu 19/5 hộ ông Vượng đến hộ ông Sơn Điền( đầu dốc đội 6) đất hạng 3, giá:
	126.000

	- Đất 2 ven đường 32A từ đầu cầu Khánh đến giáp Tề lễ huyện Tam thanh
	

	- Đất nằm 2 ven đường 32A gồm các khu trung tâm các xã: Định quả, Tân phú, Thạch kiệt, Kiệt sơn, Thu cúc.
	

	- Đất nằm 2 ven đường 316 gồm các khu trung tâm các xã: Giáp lai, Thạch khoán, Hương cần, Yên sơn, Yên cương, Khu đá cóc Thắng sơn, khu chợ Tinh nhuệ.
	

	- Đất nằm 2 bên đường huyện lộ thuộc các khu trung tâm các xã Minh đài, Võ miếu, hạng 5, giá:
	70.000

	- Đất nằm hai ven đường 316 từ xã Giáp lai đến xã La phù, hạng 6, giá:
	35.000

	
	

	      B- Đất khu dân cư nông thôn:


	

	      - Đất nằm 2 ven đường 32A và 2 ven đường 316 còn lại nằm trên tất cả các xã, đất hạng 1, giá


	20.000

	      - Đất nằm 2 ven đường trên các tuyến huyện lộ, các khu tập thể dân cư trung tâm các xóm bản có khả năng sinh lợi và thuận tiện trong các lĩnh vực văn hoá, xã hội, kinh tế, giao thôngvv... Đất hạng 4, giá 5.000đ/m2


	5.000

	      - Đất nằm trong khu dân cư nông thôn thuộc các xã: Sơn hùng, Thục luyện, Giáp lai, Thạch khoán, Địch quả. Đất hạng 5, giá 3.500đ/m2.


	3.500

	      - Đất nằm trong các khu dân cư nông thôn thuộc các xã miền núi: Cự thắng, Cự đồng, Tất thắng, Thắng sơn, Hương cần, Yên lương, Yên lang, Yên sơn, Lương nha, Tinh nhuệ, Mỹ thuận, Tân phú, Thạch kiệt, Kiệt sơn, Thu cúc, Võ miếu, Văn miếu, Minh đài, Xuân đài, Kim thượng, Văn luông. Đất hạng 6 giá:


	500đ/m2

	      - Đất nằm trong các khu dân cư nông thôn miền núi gồm các xã: Lai đồng, Tân sơn, Thu ngạc, Tân lập, Tân minh, Long cốc, Khả cửu, Tam thanh.Giá:
	100đ/m2



C- ĐẤT DÙNG VÀO SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP:


( Kể cả đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp xen kẽ trong đô thị đã được quy hoạch xen kẽ trong khu dân cư nông thôn)


1- Đất trồng cây hàng năm và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản ( áp dụng cho tất cả các xã trong huyện trừ 5 xã vùng cao)


- Đất hạng 2 giá: 5.200đ/m2


- Đất hạng 3 giá: 3.500đ/m2


- Đất hạng 4 gía: 2.600đ/m2


- Đất hạng 5 giá: 1.700đ/m2


- Đất hạng 6 giá: 500đ/m2


2- Đất trồng cây lâu năm và đất lâm nghiệp:


- Đất hạng 1 giá: 3.000đ/m2


- Đất hạng 2 giá: 2.500đ/m2


- Đất hạng 3 giá: 1.700đ/m2


- Đất hạng 4 giá: 1.000đ/m2


- Đất hạng 5 giá: 200đ/m2
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BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN ĐOAN HÙNG
*************

GIÁ ĐẤT LÀM CĂN CỨ THU TIỀN KHI GIAO ĐẤT,

 TÍNH THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI 

KHI THU HỒI, VÀ CHO THUÊ ĐẤT.

	ĐẤT HAI BÊN ĐƯỜNG
	Mức giá 1.000đ/m2

	I- ĐẤT ĐÔ THỊ:


	Mức giá  (đ/m2)

	* Thị trấn Đoan hùng( Đô thị loại 5)


	

	- Đường loại 1:


	

	+ Đường quốc lộ 2: Đoạn từ ngã ba gốc gạo đến hết trạm thú y, vị trí 2: 2 mặt tiền, giá:
	420.000

	+ Đường quốc lộ 70: Đoạn từ ngã 3 Ngân hàng(QL2) đến cổng Huyện đội, vị trí 2: 2 mặt tiền, giá:


	420.000

	- Đường loại 2:


	

	+ Đường QL 2: Đoạn từ cổng Trường dân tộc nội trú đến ngã 3 gốc gạo. Vị trí 2: 2 mặt tiền, giá:
	315.000

	+ Đường QL 70:
	

	Đoạn từ cổng Huyện đội đến nhà ông Thêm. Vị trí 3: 2 mặt tiền, giá :
	210.000

	Đoạn từ nhà ông Thêm đến giáp xã Ngọc quan. Vị trí 3: 2 mặt tiền, giá:
	140.000

	+ Đường đê từ ngã 3 gốc gạo đi cầu tê. Vị trí 3: 2 mặt tiền, giá:
	140.000

	+ Đường từ QL 2 vào cổng Bệnh viện:
	

	Đoạn từ QL2 vào rạp chiếu bóng. Vị trí 3: 2 mặt tiền giá:
	140.000

	Đoạn từ Rạp chiếu bóng vào cổng Bệnh viện. Vị trí4, giá :
	70.000

	+ Đường từ QL2  vào cổng Huyện uỷ:
	

	Đoạn từ QL 2 đến hết nhà ông Tuấn. Vị trí 1: 3 mặt tiền, giá
	140.000

	Đoạn từ giáp nhà ông Tuấn đến cổng Huyện uỷ. Vị trí4, giá
	

	+ Đường từ QL 2 đi Tượng đài chiến thắng Sông lô:
	70.000

	Đoạn từ QL2 đến nhà ông Bao. Vị trí 4, giá
	70.000

	Đoạn từ nhà ông Bao đến bến phà cũ. Vị trí 4, giá
	35.000

	+ Đường từ cổng trường cấp 3 Đoan hùng đến đầu cầu Đoan hung, vị trí 2 giá: 
	300.000

	+ Đường từ QL2 đi cầu Hiếu:
	

	Đoạn từ tiếp giáp QL2 đến viện kiểm sát. Vị trí 2: 2 mặt tiền, giá:
	140.000

	Đoạn từ Viện kiểm sát đến cầu Hiếu. Vị trí 4, giá: 
	35.000

	+ Đường từ ngã 3 gốc gạo đi trạm bơm Sóc đăng:
	

	Đoạn từ ngã 3 gốc gạo đến hết đất thị trấn. Vị trí 4, giá:
	70.000

	+ Các đường nhánh còn lại và băng 2 của đường loại 1 kể trên thuộc thị trấn. Vị trí 3, giá:
	35.000

	+ Đường từ trạm thú y đến cổng trường PTTH Đoan hùng, 2 mặt tiền vị trí 3
	210.000

	+ Đoạn đường mới mở từ cầu Đoan hùng đi tượng đài chiến thắng Sông lô, vị trí 4:
	50.000

	+ Đất dân cư còn lại thuộc thị trấn. Vị trí 4, giá:


	16.000

	II - ĐẤT HAI BÊN ĐƯỜNG QUỐC LỘ 2A VÀ QL70:


	

	- Đất 2 bên đường QL 2A thuộc xã Sóc đăng:
	

	+ Đoạn từ cổng trường dân tộc nội trú đến trạm biến thế thuộc đất loại 3, hạng 1, giá:
	280.000

	+ Đoạn từ trạm biến thế đến trạm kiểm soát liên hợp, thuộc đất loại 3, hạng 2, giá:
	150.000

	+ Đoạn từ trạm kiểm soát liên hợp đến hết địa phận xã Sóc đăng, thuộc đất loại 3, hạng 4, giá:
	70.000

	- Đất 2 bên đường quốc lộ 70:
	

	+ Đoạn từ cổng nhà ông Cương đến nhà bà Thông thuộc đất loại 3, hạng 1, giá:
	280.000

	+ Đoạn từ Trạm thuế đến XN chè Đoan hùng, loại 3, hạng 1, giá:
	280.000

	+ Đoạn từ nhà bà Thông đến Km 39 Yên bái và đoạn từ nhà ông Cương đến cổng Lâm trường Đoan hùng, thuộc đất loại 3, hạng 2, giá :
	150.000

	+ Đoạn từ Km 39 đến hết địa phận xã Tây cốc và đoạn từ Lâm trường Đoan hùng đến hết địa phận xã Tây cốc, đất loại 3, hạng 3, giá:
	72.000

	- Đất 2 bên đường quốc lộ 2 thuộc xã Chi đám:
	

	+ Đoạn từ đầu cầu Đoan hùng đến Trạm thuế Chi đám, thuộc đất loại 3, hạng 1, giá:
	280.000

	+ Đoạn từ KM 21 Tuyên quang đến cổng Sư 316 cũ thuộc đất loại 3, hạng 1, giá:
	250.000

	+  Đoạn từ Trạm thuế Chi đám đến Km21 Tuyên quang và đoạn từ cổng Sư 316 cũ đến hết địa phận xã Chi đám, thuộc đất loại 3, hạng 3, giá:
	105.000

	- Đất 2 bên đường QL2 thuộc xã Chân mộng:
	

	+ Đoạn từ Bưu điện cầu 2 đến nghĩa địa xã Chân mộng, thuộc đất loại 3, hạng 2, giá:
	150.000

	+ Đoạn tiếp giáp nghĩa địa xuôi Việt trì đến hết địa phận xã Chân mộng và đoạn từ tiếp giáp Bưu điện cầu 2 ngược Tuyên quang đến hết địa phận xã Chân mộng, thuộc đất loại 3, hạng 3, giá:
	70.000

	- Đất 2 ven đường QL 70 thuộc xã Bằng luân:
	

	+ Đoạn từ D17 đến nhà ông Bảo, đất loại 3, hạng 3, giá: 
	105.000

	- Đất 2 ven đường QL2 và QL70 còn lại thuộc đất loại 3, hạng 6, giá:


	21.000

	III- ĐẤT DÂN CƯ NÔNG THÔN ĐƯỢC XÁC ĐỊNH THEO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH:


	

	- Đất khu dân cư các xã miền núi(27 xã)
	

	- Đất khu vực trung tâm xã và khu vực chợ( trừ đất 2 bên đường đã ghi ở mục II), đất hạng 3, giá :
	10.000đ/m2.

	- Đất khu dân cư còn lại của các xã hạng 5, giá:
	3.000đ/m2



I V- ĐẤT DÙNG VÀO MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT NLN:


1- Đất trồng cây hàng năm và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản( hạng đất theo hạng tính thuế nông lâm nghiệp).


+ Xã miền núi:


- Đất hạng 2 giá: 4.500đ/m2


- Đất hạng 3 giá: 3.200đ/m2


- Đất hạng 4 giá: 2.000đ/m2


- Đất hạng 5 giá: 1.500đ/m2


- Đất hạng 6 giá: 400đ/m2


2- Đất trồng cây lâu năm và đất lâm nghiệp( hạng đất theo hạng đất tính thuế nông lâm nghiệp)


+ Xã miền núi:


- Đất hạng 1 giá: 3.000đ/m2


- Đất hạng 2 giá: 2.500đ/m2


- Đất hạng 3 giá: 1.700đ/m2


- Đất hạng 4 giá: 1.000đ/m2


- Đất hạng 5 giá: 200đ/m2

PHỤ LỤC:


 Các xã miền núi(27 xã)


Minh lương, Bằng quân, Bằng doãn, Quế lâm, Phúc lai, Tây cốc, Ngọc quan, Yên kiên, Hùng long, Vân đồn, Tiên sơn, Minh tiến, Chân mộng, Minh phú, Vụ quang, Đông khê, Nghinh xuyên, Vân du, Chi đám, Hữu đô, Đại nghĩa, Phú thứ, Phương trung, Phong phú, Hùng quan, Sóc đăng và thị trấn Đoan hùng.
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BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN YÊN LẬP

*************

GIÁ ĐẤT LÀM CĂN CỨ THU TIỀN KHI GIAO ĐẤT, 

TÍNH THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 KHI THU HỒI, VÀ CHO THUẾ ĐẤT.

============


A- ĐẤT KHU VỰC THỊ TRẤN YÊN LẬP, ĐẦU MỐI GIAO THÔNG, TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH:

(xã Tân long)
	TT
	ĐẤT HAI BÊN ĐƯỜNG
	Hạng đất
	Đơn giá đ/m2

	I
	THỊ TRẤN YÊN LẬP ( ĐÔ THỊ LOẠI 5)- ĐƯỜNG LOẠI 3
	
	

	1
	Từ cổng cơ khí đến ngã 3 bến xe vị trí 2
	
	180.000

	2
	Từ cổng chợ đến cổng anh Chính máy xay xát Tân an vị trí 2
	
	180.000

	3
	Từ bưu điện đến cổng cơ khí vị trí 2
	
	170.000

	4
	Từ ngã 3 bến xe đến cống giữa đồng ngã 2 vị trí 2
	
	170.000

	5
	Từ trường ĐTTX đến Bưu điện vị trí 2
	
	160.000

	6
	Từ ngã 3 bến xe đến cầu Thuỷ điện vị trí 2
	
	160.000

	7
	Từ ngã 3 Hạt 8 đến cổng trường GDTX vị trí 2
	
	140.000

	8
	Từ nhà anh ánh đến nhà ông Khai Tân an 2 vị trí 2
	
	140.000

	9
	Từ cống giữa đồng ngã 2 đến ruộng ông Mậu vị trí 2
	
	140.000

	10
	Từ cầu bến sổ đến cổng Bà Sao vị trí 2
	
	120.000

	11
	Từ nhà ông Khai Tân an 2 đến hạt 8 giao thông vị trí 2
	
	120.000

	12
	Từ ruộng ông Mậu xóm chùa đến cầu bến  sổ vị trí 3
	
	80.000

	13
	Từ trạm điện xóm chùa đến cổng trường C3 vị trí 4
	
	20.000

	14
	Từ ngã 3 Công an đến ao cá Bác Hồ xóm T.ngãi vị trí 3
	
	100.000

	15
	Từ ao cá Bác Hồ đến cổng ông Giới vị trí 4
	
	40.000

	16
	Từ nhà bà Sao xóm chùa đến trạm điện xóm chùa vị trí 4
	
	20.000

	17
	Đường rẽ từ cổng bà Dung đến nhà ông Dần vị trí 3
	
	50.000

	18
	Từ cổng ông Giới đến nhà ông Thủ đồng cạn vị trí 4
	
	30.000

	19
	Toàn bộ khu xóm Tân an 1
	
	10.000

	20
	Từ xưởng cơ khí đến nhà ông Khai đi lò gạch
	
	10.000

	21
	Toàn bộ khu xóm Tân an 3
	
	10.000

	22
	 Từ xưởng cơ khí đến nhà ông Quang Tân an 3
	
	10.000

	23
	Từ nhà ông Thủ đến hết đất Tân long
	
	10.000

	24
	 Khu vực nhà ông Toản, Rộng, Lô Tân an 2
	
	10.000

	25
	 Khu ông Bính, ông Mão, ông Khánh Tân an 3
	
	10.000

	26
	Từ cầu thuỷ điện đến dốc 3 trăng bến sơn
	
	10.000

	27
	Từ nhà ông Bách đến nhà ông Giá Tân an 2
	
	10.000

	28
	Cây dốc 3 trăng bên kia đến đường rẽ cầu bến sơn
	
	10.000

	29
	Đất các ngõ và đường còn lại của thị trấn
	
	10.000



B- ĐẤT ÁP DỤNG CHO KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN XÃ MIỀN NÚI NGOÀI ĐẤT ĐÃ KÊ Ở MỤC I ( THEO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH):


- Đất trung tâm các xã và đất khu vực chợ thuộc các xã:


Hưng long, Lương sơn, Đồng thinh, Mỹ lung, Xuân thuỷ, Ngọc lập, Xuân an, Xuân viên, Mỹ lương, Phúc khánh, Thượng long, Minh hoà, Đồng lạc, Hạng 1, giá 16.000đ/m2.


- Đất khu dân cư của các xã: Nga hoàng, Ngọc đồng. Hạng 5, giá 3.000đ/m2.


- Đất khu dân cư còn lại của tất cả các xã: 500đ/m2


C- ĐẤT NÔNG LÂM NGHIỆP:

a- Bảng giá đất trồng cây hàng năm đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản( thuộc xã miền núi)
	
	Hạng đất
	Giá đ/m2



	1
	Hạng 2
	4.500

	2
	Hạng 3
	3.500

	3
	Hạng 4
	2.000

	4
	Hạng 5
	1.000

	5
	Hạng 6
	500



b- Bảng giá đất trồng cây lâu năm và đất lâm nghiệp( thuộc xã miền núi)

	
	Loại đất
	Giá đ/m2

	1
	Hạng 1
	3.000

	2
	Hạng 2
	2.500

	3
	Hạng 3
	2.000

	4
	Hạng 4
	1.500

	5
	Hạng 5
	500
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BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN SÔNG THAO

*************

GIÁ ĐẤT LÀM CĂN CỨ THU TIỀN KHI GIAO ĐẤT, 

TÍNH THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 KHI THU HỒI, VÀ CHO THUẾ ĐẤT.

============


A- KHU VỰC THỊ TRẤN SÔNG THAO VÀ 

ĐẤT VEN ĐẦU MỐI GIAO THÔNG

------------------

	ĐẤT HAI BÊN ĐƯỜNG
	Mức giá(đ/m2)

	I- ĐẤT THỊ TRẤN SÔNG THAO( đô thị loại 5)
	

	1- Đường loại 2:

- Đường từ ngã tư thị trấn đến bến phà Tình cương
	

	+ Đoạn từ ngã 4 thị trấn đến nhà ông Phương Cảnh
	

	Vị trí 1: 2 mặt tiền, giá:
	400.000

	Vị trí 4: ngõ từ nhà ông Phương Cảnh đến nhà ông Long Thoa, giá 
	60.000

	+ Đoạn từ nhà ông Phương Cảnh đến nhà ông Tuyết Trai:


	

	Vị trí 2: 2 mặt tiền, giá:
	320.000

	Vị trí 4: ngõ vào băng 2 của Đông y + bệnh viện, giá:
	32.000

	- Đường từ ngã tư thị trấn đi Sai nga,giá
	

	+ Đoạn ngã 4 thị trấn đến giếng câu. Vị trí 1: 2 mặt tiền, giá
	400.000

	- Đường từ ngã tư thị trấn đi Yên lập:
	

	+ Đường từ ngã tư thị trấn đến cổng nhà bà Thăng:
	

	Vị trí 1: 2 mặt tiền, giá: 
	400.000

	Vị trí 3: ngõ vào băng 2 chợ từ nhà ông Thược Hằng đến nhà ông Tâm Ty, giá:
	120.000

	Vị trí 4: Ngõ vào băng 2 Múc mả( từ nhà ông Cảnh công an đến nhà ông Hải Nhạc), giá
	60.000

	+ Đoạn từ cổng nhà bà Thăng đến cổng trường chuyên:
	

	Vị trí 2: 2 mặt tiền, giá:
	320.000

	Vị trí 4: ngõ từ cổng trường chuyên đến nhà ông Đoàn ánh, giá:
	32.000

	- Đường từ ngã tư đi bến đò Đông viên sang Chí chủ:
	

	+ Đoạn từ ngã tư thị trấn đến cửa hàng dược:
	

	Vị trí 1: 2 mặt tiền, giá:
	400.000

	Vị trí 4: Ngõ vào băng 2 UBND Huyện + Ngân hàng ( nhà ông Dư đến nhà ông Phú Hường), giá:
	80.000

	+ Đoạn từ cửa hàng dược đến cổng Trường cấp 2:
	

	Vị trí 2: 2 mặt tiền, giá
	320.000

	Vị trí 4: ngõ từ trường cấp 2 vào nhà ông Luận nghiệp, giá
	60.000

	2- Đường loại 3:
	

	- Đường 314 từ nhà ông Tuyết Trai đi bến phà:
	

	+ Đoạn từ nhà ông Tuyết Trai đến nhà ông Tâm Thêm. Vị trí 1, giá:
	240.000

	+ Đoạn từ nhà ông Tâm Thêm đến đầu dốc Nghĩa trang:
	

	Vị trí 1, giá:
	400.000

	Vị trí 3: đoạn từ dốc nghĩa trang đến hết thị trấn, giá
	80.000

	- Đường 313 từ cổng trường chuyên đi Yên lập đến hết địa phận thị trấn
	

	Vị trí 1, giá:
	240.000

	Vị trí 4: ngõ vào băng 2 cơ khí
	32.000


	- Đường 314 từ giếng câu đi Sai nga đến hết địa phận thị trấn. Vị trí 2 giá:
	160.000

	- Đường từ trường cấp 2 đi bến đò Đông viên sang Chí chủ đến hết đất thị trấn:
	

	+ Đoạn từ cổng trường cấp 2 đến đầu dốc Lâm sản. Vị trí 1, giá:
	160.000

	+ Đoạn từ đầu dốc Lâm sản đến hết đất thị trấn. Vị trí 3, giá:
	64.000

	- Đường liên thôn, liên xóm còn lại.Vị trí 4, giá
	24.000

	- Đất còn lại thuộc thị trấn. Vị trí 4 giá


	16.000

	II- ĐẤT VÙNG VEN ĐƯỜNG 313 VÀ 314, CÁC TỤ ĐIỂM GIAO THÔNG TRONG HUYỆN


	

	- Đối với xã Phương xá( kể cả khu trụ sở UBND xã) và xã Phú lạc thuộc đường 314, loại 3, hạng 4, giá:
	80.000

	- Đối với xã Hiền đa và Cát trù thuộc đường 314, loại 3, hạng 5, giá:
	64.000

	- Đối với xã Sai nga đường 314, loại 3, hạng 5, giá:
	48.000

	- Đất ao, hồ bám theo đường 314 của xã Phương xá, loại 3, hạng 5, giá:
	48.000

	- Đất giáp đường 314 của các xã: Phú lạc giáp Yên tập, từ Điêu lương giáp Cát trù qua Đồng lương đến sông Bứa, loại 3, hạng 5, giá:
	40.000

	- Dọc theo đường 314 của các xã: Phùng xã, Sơn nga, Tuy lộc, Phú khê, Yên tập, Tình cương, Hiền đa(giáp Tình cương), đường liên xã Đồng cam, mặt đường 313 của xã Thanh nga và ven 2 bên đường đê quai của xã Cát trù thuộc đất loại 3, hạng 6, giá:
	32.000

	- Đất ven đường 313 thuộc xã: Sơn tình, Hương lung và đất liên thôn xã Phương xá, loại 3, hạng 6, giá:
	24.000

	
- Đất 2 ven đường 98 cũ từ Phú lạc đến Hương lung và đất hồ ao, thùng đào, ven đường 314 của các xã: Tuy lộc, Sai nga, Tình cương, hạng 2, giá :


	16.000



B- GIÁ ĐẤT ÁP DỤNG CHO KHU DÂN CƯ VÙNG NÔNG THÔN

============

I- ĐẤT KHU DÂN CƯ CÁC XÃ TRUNG DU(5 XÃ CÓ PHỤ LỤC KÈM THEO)

" không kể đất bám theo 2 bên đường 313, 314 và 98 đã  tính ở mục A"


1- Đất khu trung tâm trụ sở UBND xã, chợ, ven đường liên thôn( trừ các khu vực đã tính ở mục A) thuộc đất hạng 3, giá 15.000đ/m2


2- Giá vị trí còn lại, hạng 5, giá 5.000đ/m2


II- ĐẤT KHU DÂN CƯ CÁC XÃ MIỀN NÚI( 26 xã có phụ lục kèm theo): không kể các khu vực đã tính ở mục A


1- Đất khu trung tâm UBND xã, chợ, ven đường liên xã, hạng 2, giá 15.000đ/m2 

( trừ xã Yên dưỡng xếp vào mục 2 phần II)


2- Đất ven đường liên thôn hạng 5, giá 5.000đ/m2


3- Đất đồi gòm lèo lẻ và các loại đất còn lại, hạng 5, giá: 2.000đ/m2


C- ĐẤT DÙNG VÀO MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP


( Kể cả đất nông lâm nghiệp xen kẽ trong khu vực thị trấn 

và khu dân cư nông thôn)


I- ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM VÀ ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN:

	TT
	Xã trung du
	Xã miền núi

	
	Hạng đất
	Giá đ/m2
	Hạng đất
	Giá đ/m2

	1
	Hạng 2
	6.400
	Hạng 2
	5.200

	2
	Hạng 3
	5.200
	Hạng 3
	3.500

	3
	Hạng 4
	4.000
	Hạng 4
	2.600

	4
	Hạng 5
	2.500
	Hạng 5
	1.700

	5
	Hạng 6
	700
	Hạng 6
	500



II- ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP:

	TT
	Xã trung du
	Xã miền núi

	
	Hạng đất
	Giá đ/m2
	Hạng đất
	Giá đ/m2

	1
	Hạng 1
	5.600
	Hạng 1
	3.700

	2
	Hạng 2
	4.800
	Hạng 2
	3.200

	3
	Hạng 3
	3.500
	Hạng 3
	2.300

	4
	Hạng 4
	1.800
	Hạng 4
	1.200

	5
	Hạng 5
	500
	Hạng 5
	320



PHỤ LỤC


1- XÃ TRUNG DU( gồm 5 xã):


 Phương xá, Đồng cam, Sai nga,  Hiền đa, Cát trù


2- XÃ MIỀN NÚI: ( gồm 26 xã):


Tiên lương, Ngô xá, Phượng Vỹ, Tam sơn, Thuỵ liễu, Vân bán, Tùng khê, Cấp dẫn, Sơn tình, Xương thịnh, Hương lung, Tạ xá, Chương xá, Văn khúc, Yên dưỡng, Điều lương, Đồng lương, Sơn nga, Phùng xá, Tuy lộc, Thanh nga, Phú khê, Yên lập, Phú lạc, Tình cường và thị trấn Sông thao.

BẢNG GIÁ ĐẤT THỊ XÃ PHÚ THỌ

*********



A- ĐẤT ĐÔ THỊ


- Xác định theo loại đô thị, loại đường và loại vị trí


- Theo quyết định số 03 thị xã Phú thọ thuộc đô thị loại 5 gồm 3 loại đường phân loại theo phụ lục số 6 QĐ 03


Đường loại I:

PHƯỜNG PHONG CHÂU

	ĐẤT HAI BÊN ĐƯỜNG
	Mức giá (đ/m2)

	1- Đường từ bến xe khách qua chợ Mè ra bờ sông Hồng:


	

	Vị trí 1: Đất các hộ ở hai bên mặt tiền chia làm hai đoạn
	

	Đoạn 1: Từ bến xe đến UBND thị xã
	640.000

	Đoạn 2: Từ UBND thị xã đến bờ sông Hồng
	800.000

	Vị trí 2: Đất mặt tiền cửa ngõ ô tô vào được từ nhà ông Trần văn Thao đến nhà bà Nguyễn Thị Bích Ngọc
	360.000

	Vị trí 3: Đất hai mặt tiền xe ô tô và xe ba bánh không vào được xác định từ nhà ông Tạ quang Khải đến nhà bà Nguyễn Thị Lân


	200.000

	2- Đường từ Công an thị xã đến Toà án


	

	Vị trí 1: Đất các hộ hai bên mặt tiền được chia làm hai đoạn
	

	Đoạn 1: Từ công an thị xã đến CTQL đô thị
	800.000

	Đoạn 2: Từ CTQL đô thị đến toà án
	360.000



	3- Đường từ Bách hoá đến bến đò:


	

	Vị trí 1: Đất các hộ hai bên mặt tiền
	800.000

	Vị trí 2: Đất nhà bà Nguyễn Thị Khuân
	360.000

	Vị trí 3: Đất nhà bà Lê thị Ninh
	200.000



	4- Đường từ bưu điện đến ga:


	

	Vị trí 1: Đất của các hộ hai bên mặt tiền đường
	640.000

	Vị trí 2: Đất của các hộ hai bên mặt tiền đường ngõ ô tô và xe ba bánh vào được từ nhà bà Lan đến nhà bà Nguyễn Thị Thanh, giá:
	360.000

	Vị trí 3: Đất của các hộ hai bên mặt tiền ngõ ô tô và xe ba bánh không vào được, được xác định từ nhà ông Ma mộc Lâm đến nhà ông Hữu, giá:
	200.000



	Đường loại II


	

	1- Đường từ xuất khẩu chuối qua Tiệm kem đến Giếng thánh


	

	Vị trí 1: Đất mặt tiền của các hộ chia làm hai đoạn
	

	Đoạn 1: Từ nhà ông Ma như Tuý đến nhà bà Phạm Thị Minh
	480.000

	Đoạn 2: Từ nhà ông Nguyễn Như Hồng đến nhà ông Phạm Văn Quang:
	360.000

	Vị trí 2: Đất các hộ hai bên mặt tiền cửa ngõ ô tô và xe ba bánh vào được được xác định từ nhà ông Lê Mười đến nhà bà Lê thị Phúc, giá
	280.000

	Từ nhà ông Trần Hoan đến nhà ông Đinh Văn Thập
	240.000

	Vị trí 3: Đất các hộ mặt tiền cửa ngõ ô tô không vào được được xác định từ nhà ông Ma Văn Tương đến nhà bà Ma thị Giới, giá


	120.000

	2- Đường từ kho mười đến bờ sông:


	

	Vị trí 3: Đất các hộ 2 mặt tiền được xác định từ xí nghiệp May điện đến nhà bà Lê Thị Nga
	360.000

	Vị trí 2: Đất các hộ hai mặt tiền cửa ngõ xe ô tô vào được được xác định từ nhà ông Nguyễn Văn Hiếu đến nhà bà Nguyễn Thị La
	240.000

	- Từ nhà ông Thái đến nhà ông Nguyễn Văn Tiến
	240.000



	3- Đường từ Kho bạc đến nhà trẻ Liên cơ


	

	Vị trí 1: Đất các hộ hai mặt tiền đường từ Kho bạc đến nhà trẻ Liên cơ
	480.000

	Vị trí 2: Đất các hộ mặt tiền cửa ngõ ô tô vào được được xác định từ nhà ông Bích đến nhà ông Vượng


	240.000

	4- Đường xưởng thuyền đến bến ô tô


	

	Vị trí 1: đất các hộ hai bên mặt liền đường
	480.000

	Vị trí 2: Đất các hộ mặt tiền cửa ngõ ô tô vào được được xác định từ kho muối đến nhà bà Mai Thị Nghi
	280.000

	Vị trí 4: Đất trong hẻm của các ngõ toàn bộ tổ 15, 16, phố Phù An
	80.000



	Đường loại III


	

	1- Đường từ Giếng thánh đến chợ Chùa:


	

	Vị trí 1: Đất các hộ hai bên mặt tiền chia làm hai đoạn
	

	Đoạn 1: được xác định từ nhà ông Nguyễn Văn Sửu đến nhà ông Nguyễn Văn Thái
	280.000

	Đoạn 2: Được xác định từ nhà ông Phạm Đình Thôn đến nhà ông Giác
	200.000

	Từ nhà ông Phúc đến nhà ông Huy
	280.000

	Vị trí 2: Đất các hộ hai bên mặt tiền cửa ngõ ô tô vào được đoạn từ nhà ông Phạm Đình Thôn đến hết nhà bà Hải Sơn
	160.000


	- Đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Mỹ đến hết nhà bà Chu thị Nhân
	160.000



	2- Đường từ Viện kiểm sát ra ga Phú thọ


	

	Vị trí 1: Đất các hộ 2 bên mặt tiền đường
	240.000



	3- Đường xưởng thuyền đến cột mốc giáp Âu cơ


	

	Vị trí 1: Đất các hộ hai bên mặt tiền
	280.000

	Vị trí 2: Đất các hộ mặt tiền ngõ ô tô vào được từ nhà ông Nguyễn văn Thọ đến hết nhà bà Nguyễn Thị Thia
	220.000

	Vị trí 3: Đất hai mặt tiền cửa ngõ ô tô không vào được xác định từ nhà ông Phạm Hồng Trường đến nhà ông Nhuế 
	100.000

	PHƯỜNG ÂU CƠ


	

	Đường loại 1


	

	1- Đường từ bến xe khách qua Công an thị xã ra bờ sông


	

	Vị trí 1: Đất mặt tiền đường được chia làm hai đoạn
	

	Đoạn một từ nhà ông Nguyễn Văn Thành đến nhà bà Lê Thị Thái
	640.000

	Đoạn hai từ công an thị xã đến bờ sông Hồng
	800.000



	2- Đường từ gốc đa đến công an thị xã


	

	Vị trí 1: đất các hộ hai mặt tiền đường
	800.000

	Vị trí 2: Đất mặt tiền cửa ngõ ô tô vào được( nhà ông Cương)
	360.000



	3- Đường từ gốc đa lịch sử đến CTPP Lâm sản


	

	Vị trí 1: Đất các hộ hai mặt tiền
	640.000



	Đường loại II


	

	1- Đường từ đài truyền thanh đến ban giáo dục


	

	Vị trí 1: Đất các hộ hai bên mặt đường
	480.000



	2- Đường từ cửa hàng sửa chữa xe đạp đến cổng trường y sĩ


	

	Vị trí 1: Đất các hộ hai bên mặt đường
	480.000



	3- Đường từ gốc đa lịch sử qua sân bay đến thị đội được chia làm hai đoạn


	

	Vị trí 1: Đất các hộ hai bên mặt tiền đường từ gốc đa lịch sử đến trường Trần phú
	480.000

	Đất các hộ hai bên mặt tiền đường từ trường Trần phú đến thị đội
	320.000

	Vị trí 3: Đất các hộ hai bên mặt đường ngõ ô tô vào được được xác định từ nhà ông Vũ kim Thực đến nhà ông Quý
	200.000

	Vị trí 3: Đất các hộ cửa ngõ ô tô không vào được được xác định từ nhà ông Nguyễn Văn Giá đến nhà ông Hải


	120.000

	4- Đường từ kho bạc đến  nhà trẻ liên cơ


	

	Vị trí 1: Đất các hộ hai bên mặt tiền đường
	480.000

	Vị trí 3: Đất mặt tiền cửa ngõ ô tô vào được xác định từ nhà ông Hà Hữu Hợi đến nhà ông Trần Văn Khải


	200.000

	5- Đường xưởng thuyền đi KM6 Phú hộ


	

	Vị trí 2: Đất các hộ hai mặt tiền đường
	360.000

	Vị trí 3: Đất các hộ cửa ngõ ô tô không vào được toàn bộ tổ 8 phố Nguyễn Trãi


	120.000

	Đường loại III:


	

	1- Đường từ chợ phường Âu cơ đến HTX 2/9


	

	Vị trí 1: Đất các hộ 2 bên tiền đường
	200.000

	Vị trí 2: Đất các hộ cửa ngõ xe ô tô vào được xác định từ nhà ông Nguyễn Văn Toàn đến hết nhà ông Long:


	120.000

	2- Đường lương thực qua trạm xá phường:

	

	Vị trí 1: Đất các hộ mặt tiền hai bên đường
	240.000

	Vị trí 3: Đất mặt tiền cửa ngõ ô tô vào được xác định 

Từ nhà bà Nguyễn Thị Loan đến nhà ông Nguyễn Văn Long
	100.000

	Từ cổng trạm xá đến nhà bà Vân:
	160.000

	Vị trí 3: Đất các hộ cửa ngõ ô tô không vào được được xác định từ nhà bà Nguyễn thị Tường đến nhà ông Nguyễn Đăng Hải


	100.000

	3- Đường bãi chạp:


	

	Vị trí 1: Đất các hộ hai bên mặt tiền đường
	240.000

	Vị trí2: Đất các hộ 2 mặt tiền cửa ngõ xe ô tô vào được được xác định từ nhà ông Cơ đến nhà ông Tuần
	160.000

	Vị trí 3: Đất các hộ cửa ngõ ô tô không vào được, được xác định từ nhà ông Trần Văn Xây đến nhà bà Nguyễn Thị Nguyệt phố Cao du.


	80.000

	4- Đường từ xưởng thuyền đi rạp chiếu bóng


	

	Vị trí 1: Đất các hộ 2 bên mặt tiền đường
	240.000

	Vị trí 2: Đất các hộ 2 mặt tiền đường ngõ ô tô vào được, đường vào khu may điện
	160.000

	Vị trí 3: Đất các hộ trong ngõ ô tô không vào được khu may điện
	80.000

	Vị trí 4: Đất còn lại trong ngõ hẻm khu phố Tân bình, Tân minh, Lê lợi( vùng giáp gianh dân cư nông thôn)
	24.000

	PHƯỜNG HÙNG VƯƠNG
	

	Đường loại II


	

	1- Đường từ cầu trắng đến trường đoàn cũ


	

	Vị trí 2: Đất các mặt tiền đường
	320.000

	Vị trí 2: Đất các hộ cửa ngõ ô tô vào được được xác định từ nhà ông Thắng đến nhà ông Tiến
	240.000

	Vị trí 3: Đất các hộ cửa ngõ ô tô không vào được được xác định từ nhà bà Thuý đến nhà bà Trang


	120.000

	2- Đường xưởng thuyền đến đường bộ


	

	Vị trí 2: Đất các hộ mặt tiền 2 bên đường
	360.000



	3- Đường từ 27/7 đến cơ khi Phú thọ


	

	Vị trí 2: Đất các hộ mặt tiền đường
	280.000

	Vị trí 2: Đất các hộ trong ngõ ô tô vào được được xác định từ nhà ông Thanh đến nhà bà Hà
	240.000

	Vị trí 3: Đất các hộ trong ngõ ô tô không vào được từ nhà ông Phi đến nhà bà Hân
	120.000

	Vị trí 4: Đất các hộ còn lại trong ngõ hẻm được xác định từ nhà bà Hồng đến UBND phường cũ


	24.000

	Đường loại III


	

	1- Đường nhà Dần:


	

	Vị trí 1: Đất các hộ mặt tiền đường
	200.000

	Vị trí 4: Đất các hộ trong ngõ hẻm từ nhà ông Lộc đến nhà ông Hưng
	24.000



	2- Đường từ chợ phường đi Thị uỷ


	

	Vị trí 1: Đất các hộ mặt tiền đường
	200.000

	Vị trí 2: Đất các hộ trong ngõ hai bên mặt đường ô tô vào được xác định từ nhà bà Đúng đến nhà bà Tiên
	120.000

	Vị trí 4: Đất các hộ trong ngõ còn lại
	24.000



	3- Đường ngã tư 27/7 đến thị uỷ:


	

	Vị trí 1: Đất các hộ mặt tiền đường
	200.000

	Vị trí 2: Đất các hộ mặt tiền ngõ ô tô vào được được xác định từ nhà ông Tá đến nhà ông Chất


	120.000

	         B - ĐẤT KHU DÂN CƯ VEN ĐÔ


	

	- Xã Trường thịnh loại II hạng 6( Khu vực xóm Mận, Phú tiên, Cao bằng, khu 5 thôn Liêm)
	30.000

	- Xã Văn lung loại II hạng 6( Từ cây số 2 đến cầu Địa chất đất các hộ mặt tiền hai bên đường)
	30.000

	- Xã Hà lộc loại II hạng 6( từ cầu địa chất đến cây số 6 Phú hộ đất các hộ mặt tiền 2 bên đường )


	30.000

	        C- KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN

	

	- Xã Thanh minh khu Thanh lâu, Trường thịnh, Văn lung, Hà lộc đất hạng 5 giá
	5.000đ/m2

	Riêng khu vực Hạ mạo xã Thanh minh hạng 3 giá
	10.000đ/m2



	      D - ĐẤT DÙNG VÀO MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

( THUỘC KHU VỰC TRUNG DU)

	

	Bao gồm các xã, phường: Thanh minh, Trường thịnh, Văn lung, Hà lộc, Phong châu, Âu cơ, Hùng vương
	


Hạng 1 giá 7.000đ/m2

Hạng 2 giá 6.400đ/m2

Hạng 3 giá 5.200đ/m2

Hạng 4 giá 4.000đ/m2

Hạng 5 giá 2.500đ/m2

Hạng 6 giá 700đ/m2

       E- ĐẤT CÂY LÂU NĂM + ĐẤT LÂM NGHIỆP:


Xã Thanh minh, Văn lung, Trường thịnh, Hà lộc

Hạng 1 giá 5.600đ/m2

Hạng 2 giá 4.800đ/m2

Hạng 3 giá 3.500đ/m2

Hạng 4 giá 1.800đ/m2

Hạng 5 giá 500đ/m2
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BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN PHONG CHÂU

*************
GIÁ ĐẤT LÀM CĂN CỨ THU TIỀN KHI GIAO ĐẤT, 

TÍNH THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 KHI THU HỒI, VÀ CHO THUẾ ĐẤT.

============


A- KHU VỰC THỊ TRẤN, CÁC TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH, KHU THƯƠNG MẠI, KHU DU LỊCH, KHU CÔNG NGHIỆP KHÔNG NẰM TRONG ĐÔ THỊ

	
	Mức giá  (đ/m2)

	I- Thị trấn Phong châu:( Đô thị loại 5 )


	

	1- Đường loại I:
	

	- Đường Nam từ giao quốc lộ II đến cổng chính Công ty giấy Bãi băng:
	

	+ Đoạn từ quốc lộ 2 đến nhà văn phòng điện nước( đường rẽ đi mả thượng). Vị trí 1: 2 mặt tiền đường, giá:
	800.000

	+ Đoạn từ giáp đường rẽ đi mả thường đến cổng Công ty Giấy. Vị trí 1: 2 mặt tiền đường, giá:


	600.000

	2- Đường loại II:
	

	- Đường QLII:
	

	+ Đoạn từ cổng Trại tây đến giáp nhà ông Điểm Châm
	

	+ Đoạn từ cổng trại tây đến nhà ông Hùng Tam.
	

	Vị trí 2: 2 mặt tiền đường, giá:
	360.000

	+ Đoạn từ nhà ông Hùng Tam đến giáp nhà ban tài chính. Vị trí 1: 2 mặt tiền đường, giá:
	450.000

	+ Đoạn từ nhà ban tài chính đến nhà ông Nghĩa Dậu, Vị trí 1: 2 mặt tiền đường, giá:
	600.000

	+ Đoạn từ giáp nhà ông Nghĩa Dậu đến nhà ông Điểm Châm. Vị trí 1: 2 mặt tiền, giá: 


	450.000

	3- Đường loại III:
	

	- Đường từ cầu Lỗ trì đến cổng Trại tây. Vị trí 1: 2 mặt tiền đường, giá:
	200.000

	- Đường từ giáp nhà ông Điểm Châm đến cổng Công an huyện Phong châu. Vị trí 1:2 mặt tiền đường, giá:
	200.000

	- Đoạn từ giáp cổng công an huyện Phong châu đến cây xăng lắp máy số 3:Vị trí 1, 2 mặt đường:
	200.000

	- Đoạn từ cây xăng lắp máy số 3 đến đường sắt ngang( giáp đất xã Phú lộc). Vị trí 1: 2 bên mặt đường:
	200.000

	- Đoạn từ cổng công ty giấy đến quán nhà ông Chiểu, vị trí 1, 2 mặt đường:
	250.000

	- Đường từ chi nhánh điện nước Công ty giấy đến cổng trường đào tạo. Vị trí 1: 2 mặt tiền, giá:
	200.000

	- Đường từ giáp cổng trường đào tạo đến giáp QLII. Vị trí 1: 2 mặt tiền, giá:
	200.000

	- Đường từ giáp QLII đến cổng trường cấp 1,2 và Bệnh xá Công ty giấy. Vị trí 1:2 mặt tiền đường, giá:
	150.000

	- Đường từ nhà ông Kỳ Tương đến nhà ông Hà. Vị trí 1: 2 mặt tiền đường:
	250.000

	- Đường từ cổng UBND huyện đến cổng trường cấp 1,2 Phù lỗ. Vị trí 1:2 mặt tiền đường:
	250.000

	- Đường trục chính khu đồng giao, Bãi thơi, Núi trong, khu thương nghiệp, khu mã thượng. Vị trí 1: 2 mặt tiền đường, giá:
	150.000

	- Đất còn lại của các ngõ và các đường còn lại. Vị trí 4, giá: 
	40.000



	II- Đất hai bên các trục đường QL, tỉnh lộ


	

	a- Khu ngã ba Đền hùng và đường QLII


	

	1- Đất hai bên đường từ ngã ba đi Đền hùng( đến nhà bà Bùi Thị Hợp cách ngã ba 60m), thuộc loại 2, hạng 1, giá
	800.000

	2- Đất hai bên đường QLII từ ngã ba Đền hùng đến nhà ông Nguyễn Tiến Long, cách ngã ba 150m, thuộc loại 2, hạng 1, giá:
	600.000

	3- Đất hai bên đường từ ngã ba Đền hùng đi Kim đức đến nhà ông Nguyễn Đức Lân( cách ngã ba 60m), thuộc loại 2, hạng 1, giá:
	600.000

	4- Đất hai bên đường QLII từ giáp nhà ông Nguyễn Tiến Long đến đường đất mới mở vào Đến hùng, thuộc loại 2, hạng 2, giá:
	350.000

	5- Từ đường đất mới đến cầu( hạt GT 6), loại 2, hạng 3, giá:
	300.000

	6- Từ hạt giao thông 6 đi cầu móc, loại 2, hạng 4, giá:`
	200.000

	7- Từ cầu móc đến ngã ba Then và đến đỉnh dốc cao Phù ninh(nhà ông Phạm Huy Toàn), thuộc loại 2, hạng 3, giá:
	300.000

	8- Từ đỉnh dốc cao Phù ninh( nhà ông Toàn) đến cầu Lầm, thuộc loại 2, hạng 4, giá:
	200.000

	9- Đất hai bên đường QLII từ giáp cầu Mốc đến cầu Lỗ trì, thuộc loại 3, hạng 1, giá:
	200.000

	10- Đất hai bên đường QLII: từ giáp đường tàu cắt ngang đến nhà anh Hưng( công an), thuộc loại 3, hạng 3, giá:
	200.000

	11- Đất hai bên đường QLII: từ giáp nhà anh Hưng đến nhà anh Quýnh( phó ban TC Phú lộc), thuộc loại 3, hạng 3, giá:
	200.000

	12- Đất hai bên đường QLII: từ nhà anh Quýnh đến cổng trường cấp 3 Phù ninh, thuộc loại 3, hạng 2, giá:
	250.000

	13- Đất hai bên đường QLII: từ giáp cổng Trường cấp 3 đến cổng Lữ đoàn 344, thuộc loại 3, hạng 2, giá:
	250.000

	14- Đất hai bên đường QLII: từ giáp Lữ đoàn 344 đến nhà bà Cành( Phú lộc), thuộc loại 3, hạng 3, giá:
	150.000

	15- Đất hai bên đường QLII: từ giáp nhà bà Cành( Phú lộc) đến UBND xã Phú hộ: thuộc loại 3, hạng 3, giá:
	100.000

	16- Đất hai bên đường QLII: từ giáp UBND xã Phú hộ đến nhà ông Phúc(Thắm)( cách cổng Z121 50m): thuộc loại 3, hạng 3, giá:
	150.000

	17- Đất hai bên đường QLII: từ giáp nhà ông Phúc(Thắm) đến giếng khoan thứ hai tính từ UBND xã Phú hộ đi Phú thọ, thuộc loại 3, hạng 1, giá:
	400.000

	18- Đất hai bên đường QLII: từ giếng khoan đến nhà ông Phúc( Đôi), thuộc loại 3, hạng 2, giá:
	200.000

	19- Đất hai bên đường QLII: từ giáp nhà ông Phúc( Đôi) đến cổng trại chữ thập đỏ, thuộc loại 3, hạng 3, giá:
	150.000

	20- Đất hai bên đường QLII: từ cổng trại chữ thập đỏ đến nhà ông Hải( có đường đi Phú thọ và đi Tuyên Quang), thuộc loại 3, hạng 1, giá:
	400.000

	21- Đất hai bên đường từ cách chợ ngã ba Phú hộ 50m theo đường rẽ đi Phú hộ hết địa phận Phú hộ, thuộc loại 3, hạng 2, giá:
	200.000

	22- Đất hai bên đường từ trạm thuế Phú hộ đến cầu quan và từ cầu quan đến ngã ba( chỗ giáp nhà ông Hải), thuộc loại 3, hạng 3, giá:
	100.000

	23- Đất hai bên đường QLII: từ cầu quan đến cách ngã ba trạm hải quan về phía Việt trì và cách ngã ba trạm than 100m đến hết địa phận trạm than Km92, thuộc loại 3, hạng 5, giá:
	50.000

	24- Từ cách ngã ba Trạm than 100m về hai phía đi Việt trì và đi Tuyên quang, thuộc loại 3, hạng 4, giá:


	100.000

	b- Đường tỉnh:


	

	* Đường 310( từ ngã ba Phù lỗ đi cầu Phong châu)


	

	1- Đoạn từ giáp địa phận thị trấn Phong châu đến nhà ông Lưu( lò vôi), loại 3, hạng 3, giá:
	80.000

	2- Đất hai bên đường từ giáp nhà ông Lưu đến nhà ông Hùng( bán phở), thuộc loại 3, hạng 3, giá:
	72.000

	3- Đất hai bên đường từ giáp nhà ông Hùng đến đường sắt cắt ngang vào ga Tiên kiên và đường rẽ đi Đền hùng đến nhà trẻ Ngọc hoa - Loại 3, hạng 3, giá:
	150.000

	4- Đất hai bên đường từ giáp đường sắt vào ga Tiên kiên đến cổng nhà khách công ty Supe - loại 3, hạng 1, giá:
	550.000

	5- Đất hai bên đường từ giáp cổng nhà khách Công ty Supe đến nhà ông Kể( đường sắt cắt ngang), loại 3, hạng 1, giá:
	800.000

	6- Đất hai bên đường từ giáp nhà ông  Kế đến nhà Vinh Hoa, loại 3, hạng 1, giá:
	500.000

	7- Đất hai bên đường từ nhà Vinh Hoa đến đường rẽ vào UBND xã Chu hoá, loại 3, hạng 2, giá:
	200.000

	8- Đoạn từ ngã 3 Phù lỗ đến huyện đội Phong châu, 2 mặt tiền, vị trí 2, đất loại 3, giá:
	200.000

	9- Hai mặt tiền đường, đoạn từ giáp cổng huyện đội Phong châu đến cổng toà án Phong châu đất loại 3, vị trí 2:
	150.000

	10- Hai mặt tiền đường đoạn giáp cổng toà án Phong châu đến hết địa phận thị trấn Phong châu, đất loại 3 vị trí 3, giá:
	100.000

	11- Đất hai bên đường từ đường rẽ vào UBND xã Chu hoá đến Phòng đại diện Ngân hàng công thương Đền hùng khu vực ắc quy, loại 3, hạng 1, giá:
	450.000

	12- Đất hai bên đường chuyên dùng từ đường 310 vào cổng nhà máy ắc quy, loại 3, hạng 2, giá:
	300.000

	13- Đất hai bên đường từ giáp Ngân hàng công thương Đền hùng khu vực ắc quy đến phòng đại diện ngân hàng nông nghiệp Phong châu, loại 3, hạng 1, giá:
	500.000

	14- Đất hai bên đường từ giáp ngân hàng nông nghiệp Phong châu đến ngã 3 đường rẽ đi cầu Ba tơ, loại 3, hạng 1, giá:
	450.000

	15- Đất hai bên đường từ ngã ba(rẽ đi cầu Ba tơ) đến nhà ông Đình phiên, loại 3, hạng 1, giá:
	600.000

	16- Đất hai bên đường từ giáp nhà ông Đình phiên đến phòng đại diện ngân hàng nông nghiệp Phong châu( khu lâm thao), loại 3, hạng 2, giá:
	250.000

	17- Đất hai bên đường từ giáp Ngân hàng nông nghiệp Phong châu( khu lâm thao) đến trạm thuế Cao mại, loại 3, hạng 1, giá:
	550.000

	18- Đất hai bên đường từ Trạm thuế Cao mại đến cổng trại giống lợn Hợp hải, loại 3, hạng 2, giá:


	200.000

	19- Đất 2 bên đường từ trạm giống lợn Hợp hải đến cầu Phong châu loại 3 hạng 4.
	70.000

	* Đường 308( từ trạm thuế Cao mại đi Việt trì qua Sơn vi - Cao xá)
	

	- Đoạn từ trạm thuế xã Cao mại đến nhà ông Tỉnh( giáo viên cấp 3 Long Châu Sa) loại 3, hạng 2
	350.000

	1- Đoạn từ nhà ông Tỉnh đến nhà ông Đỗ Công Tác( Sơn vi) loại 3, hạng 5, giá:
	60.000

	2- Từ giáp nhà ông Tác đến đường rẽ đi Tứ xã, loại 3, hạng 5, giá:
	100.000

	3- Đường rẽ đi Tứ xã đến nhà ông Tông( chủ tịch Cao xá), loại 3, hạng 5, giá:
	30.000

	4- Từ giáp nhà ông Tổng(chủ tịch) đến nhà ông Hải( bờ kênh), loại 3, hạng 5, giá:
	50.000

	5- Từ giáp nhà ông Hải đến chân đê, loại 3, hạng 4, giá:
	75.000



	* Đường 307 từ giáp QLII đi phà then:


	

	1- Từ giáp QL II đến cách ngã ba chợ An đạo 50m, loại 3, hạng 6, giá:
	30.000

	2- Khu Trung tâm ngã ba An đạo( từ giáp ngã ba ra cổng 200m), từ ngã ba đến UBND xã, loại 3, hạng 4, giá:
	70.000

	3- Từ UBND xã An đạo đến phà then, loại 3, hạng 6, giá:
	20.000



	* Đường 309( đường bao Đền hùng)


	

	1- Đất hai bên đường từ nhà bà Bùi thị Hồng( cách ngã ba Đền hùng 60m) đến nghĩa trang Hy cương, loại 3, hạng4, giá:
	80.000

	2- Đất hai bên đường 309 từ giáp nghĩa trang Hy cương đến đình Hy cương, loại 3, hạng 5, giá:
	60.000

	3- Đất hai bên đường từ giáp đình Hy cương đến nhà trẻ Ngọc Hoa, loại 3, hạng 6, giá:


	30.000

	B- GIÁ ĐẤT ÁP DỤNG CHO KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN
	

	( Được xác định theo chỉ giới hành chính)


	

	I- Đất khu dân cư các xã đồng bằng
	

	( 11 xã có phụ lục đính kèm trừ đất hai bên đường đã ghi trong mục A)


	

	1- Đất thuộc trung tâm các xã và đất hai bên đường huyện và khu đất khu vực chợ, hạng 1, giá:
	60.000đ/m2

	2- Đất hai bên đường liên thôn của các xã, hạng 2, giá
	30.000đ/m2

	3- Đất các khu vực còn lại của các xã, hạng 3, giá:
	15.000đ/m2



	II- Đất khu dân cư các xã Trung du
	

	( 23 xã có phụ lục đính  kèm trừ đất hai bên đường đã ghi trong mục A)


	

	1- Đất thuộc trung tâm các xã, hạng 2, giá
	25.000đ/m2

	2- Đất khu vực chợ, hạng 2, giá:
	35.000đ/m2

	3- Đất các khu vực dân cư còn lại của các xã, hạng 5, giá:
	5.000đ/m2



	III- ĐẤT KHU DÂN CƯ CÁC XÃ MIỀN NÚI
	

	( Gồm 3 xã có phụ lục đính kèm)


	

	1- Đất khu trung tâm các xã và khu vực chợ, hạng 3, giá:
	15.000đ/m2

	2- Đất các khu dân cư còn lại của các xã, hạng 5, giá:
	3.000đ/m2



	C- ĐẤT DÙNG VÀO MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP
	

	( Kể cả đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp xen kẽ trong đô thị đã được quy hoạch xen kẽ trong khu dân cư nông thôn)


	

	I- Đất trồng cây hàng năm và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản:


	

	1- Xã đồng bằng:


	

	- Đất hạng 1, giá:
	10.200đ/m2

	- Đất hạng 2, giá
	8.500đ/m2

	- Đất hạng 3, giá
	6.900đ/m2

	- Đất hạng 4, giá
	5.200đ/m2

	- Đất hạng 5, giá
	3.400đ/m2

	- Đất hạng 6, giá:
	950đ/m2



	2- Xã trung du:


	

	- Đất hạng 2, giá
	6.400

	- Đất hạng 3, giá
	5.200

	- Đất hạng 4, giá
	4.000

	- Đất hạng 5, giá
	2.500

	- Đất hạng 6, giá
	700



	3- Xã miền núi:


	

	- Đất hạng 2, giá
	5.200

	- Đất hạng 3, giá
	3.500

	- Đất hạng 4, giá
	2.600

	- Đất hạng 5, giá
	1.700

	- Đất hạng 6, giá
	500



	II- Đất trồng cây lâu năm và đất lâm nghiệp


	

	1- Xã đồng bằng


	

	- Đất hạng 1, giá
	7.500

	- Đất hạng 2, giá
	6.300

	- Đất hạng 3, giá
	4.600

	- Đất hạng 4, giá
	2.500

	- Đất hạng 5, giá
	660



	2- Xã trung du:


	

	- Đất hạng 1, giá:
	5.600

	- Đất hạng 2, giá
	4.800

	- Đất hạng 3, giá
	3.500

	- Đất hạng 4, giá
	1.800

	- Đất hạng 5, giá
	500



	3- Xã miền núi:


	

	- Đất hạng 1, giá
	3.700

	- Đất hạng 2, giá
	3.200

	- Đất hạng 3, giá
	2.300

	- Đất hạng 4, giá
	1.200

	- Đất hạng 5, giá
	320


PHỤ LỤC CÁC XÃ


I- Xã Đồng bằng: 11 xã gồm


Cao xá, Vĩnh lại, Kinh kệ, Tứ xã, Sơn vi, Sơn dương, Hợp hải, Cao mại, Thạch sơn, Xuân huy, Bản nguyên.


II- Xã  trung du: 23 xã gồm:


 Xuân lũng, Chu hoá, Tiên kiên, Thanh đình, Hy cương, Hà thạch, Kim đức, Hùng lô, Vĩnh phú, Phù ninh, Tử đà, An đạo, Bình bộ, Tiên du, Phú nham, Phú lộc, Phú hộ, Tiên phú, Hạ giáp, Trung giáp, Bảo thanh, Gia thanh, Trị quận.


III- Xã miền núi: 3 xã gồm


Trạm thản, Liên hoa, Phú mỹ.
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BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN THANH BA

*************

GIÁ ĐẤT LÀM CĂN CỨ THU TIỀN KHI GIAO ĐẤT, 

TÍNH THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 KHI THU HỒI, VÀ CHO THUẾ ĐẤT.

============


A- KHU VỰC THỊ TRẤN- CÁC TRỤC ĐƯỜNG TỈNH LỘ, HUYỆN LỘ, CÁC KHU TRUNG TÂM - KHU CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI:
	ĐẤT HAI BÊN ĐƯỜNG
	Mức giá  (đ/m2)

	I- THỊ TRẤN THANH BA:

Đường loại 3:


	

	- Đường từ cổng XN chè đến hết khu vực chợ Đồng xuân:
	

	+ Đoạn từ cổng XN chè đến trường trung cấp cơ điện. Vị trí 1: 2 mặt tiền, giá
	200.000

	+ Đoạn từ giáp trường trung cấp cơ điện đến hết nhà ông Nhân bán đố điện. Vị trí 1: 2 mặt tiền, giá
	240.000

	+ Đoạn từ giáp nhà ông Nhân đến hết khu vực chợ Đồng xuân. Vị trí 1: 2 mặt tiền, giá
	300.000

	- Đường từ ngã ba Đào giã đến cổng XN chè Phú thọ. Vị trí 2: 2 mặt tiền, giá:
	160.000

	- Đường từ ngã 3 Đồng xuân đến hết cầu trường chuyên( hết thị trấn). Vị trí: 2 mặt tiền, giá
	160.000

	- Đường từ cổng phụ chợ Đồng xuân đến cầu Rượu( hết thị trấn). Vị trí1: 2 mặt tiền, giá
	160.000

	- Đường từ ngã 3 Đào giã đi Chân mộng:
	

	+ Đoạn từ ngã 3 đào giã đến hết nhà ông Hội ( tài chính). Vị trí 2: 2 mặt tiền, giá
	176.000

	+ Đoạn từ giáp nhà ông Hội đến cổng Trung tâm giáo dục thường xuyên. Vị trí 3, giá
	64.000

	+ Đoạn từ cổng TTGDTX đến hết khu vực thị trấn. Vị trí 4, giá
	44.000

	- Đường từ ngã 3 Đào giã đi Phú thọ( hết khu vực thị trấn):
	

	+ Đoạn từ ngã 3 Đào giã đến hết nhà ông Thanh tâm. Vị trí 2: 2 mặt tiền, giá
	160.000

	+ Đoạn từ giáp nhà ông Thanh Tâm đến cây xăng Ninh dân. Vị trí 3, giá
	52.000

	+ Đoạn từ cây xăng đến hết khu vực thị trấn. Vị trí 4, giá
	48.000

	+ Đoạn từ cổng xi măng 100m đến cây xăng Ninh dân. Vị trí 4, giá
	32.000

	- Các đất còn lại thuộc khu vực thị trấn. Vị trí 4, giá 
	16.000



	II- ĐẤT 2 BÊN ĐƯỜNG TỈNH LỘ TUYẾN KHẢI XUÂN - HANH CÙ

( trừ khu vực thị trấn)


	

	1- Đoạn từ ranh giới huyện( Khải xuân) đến nhà bà Định ( cách chợ mới Khải xuân 100m) đất loại 3, hạng 6
	16.000

	2- Đất 2 bên đường tỉnh lộ đoạn từ nhà bà Định đến tượng đài liệt sỹ Khải xuân, đất loại 3, hạng 6, giá
	24.000

	3- Đất từ tượng đài liệt sỹ Khải xuân đến cổng Nhà máy M1, đất loại 3, hạng 6, giá
	20.000

	4- Đoạn từ cổng Nhà máy M1 đến đoạn cách chợ Võ lao 50m( đường rẽ đi Đông Thành) đất loại 3 hạng 6, giá
	16.000

	5- Đoạn từ cách chợ Võ lao 50m đến biến thế Võ lao( khu vực chợ khoảng 200m) đất loại 3, hạng 6, giá
	24.000

	6- Đoạn từ biến thế Võ lao đến nhà ông Hải( cầu Võ lao) đất loại 3, hạng 6, giá
	20.000

	7- Đoạn từ nhà ông Hải đến ngã ba Sen( Ninh dân) đất loại 3, hạng 6, giá
	12.000

	8- Đoạn từ ngã ba Sen( Ninh dân) đến biến thế xã Ninh dân, đất loại 3, hạng 6, giá
	28.000

	9- Đoạn từ biến thế xã Ninh dân đến đường rẽ vào hồ đá( đồng xa) đất loại 3, hạng 4, giá
	55.000

	10- Đất 2 bên đường đoạn từ đường rẽ vào hồ đá Ninh dân đến ranh giới với thị trấn( Bệnh viện huyện) đất loại 3, hạng 5, giá
	40.000

	11- Đoạn từ Trường chuyên Đồng xuân đến nhà ông Đẫm( làm nghề mộc) Đồng xuân, đất loại 3, hạng 4, giá
	64.000

	12- Đoạn từ giáp nhà ông Đẫm làm nghề mộc đến đường rẽ đi Nông hướng Vân lĩnh( khu ngã ba cây thị) đất loại 3, hạng 5, giá
	32.000

	13- Đoạn từ đường rẽ đi Nông trường đến ranh giới giữa Thanh vân và Hanh cù, đất loại 3, hạng 6, giá
	24.000

	14- Đoạn khu ngã ba Hanh cù: Từ ranh giới với Thanh vân đến đoạn cách ngã ba Hanh cù 400m( hướng đi Yển khê) đến Châu đốc qua chợ Hanh cù, đất loại 3, hạng 4, giá
	64.000

	15- Đoạn từ cách ngã ba Hanh cù 100m( hướng đi Hạ hoà) đến cổng Trường học Hanh cù, đất loại 3, hạng 6, giá
	24.000

	16- Đoạn từ cổng Trường học Hanh cù đến ranh giới Thanh ba, Hạ hoà, đất loại 3, hạng 6, giá:


	12.000

	III- ĐẤT 2 BÊN ĐƯỜNG TỈNH LỘ TUYẾN CHÂN MỘNG - VŨ ẺN

 ( trừ thị trấn)


	

	1- Đoạn từ Chân mộng( ranh giới huyện Thanh ba) đến cầu nhà ông Vạn ( xã Đại an) đất loại 3, hạng 6, giá
	12.000

	2- Đất từ nhà ông Vạn đến nhà ông Sự( mổ lợn) đất loại 3, hạng 5, giá
	32.000

	3- Đoạn từ nhà ông Sự đến ngã ba Đồng lương50m, đất loại 3, hạng 6, giá
	16.000

	4- Đất từ đoạn cách ngã 3 Đồng lương 50m đến ranh giới với thị trấn( bưu điện Thái ninh) đất loại 3, hạng 5, giá
	36.000

	5- Đoạn từ cầu Rượu( ranh giới thị trấn) đến nhà bà Nhượng( thuế), đất loại 3 hạng 3, giá
	96.000

	6- Đoạn từ giáp nhà bà Nhượng( thuế) đến cầu đen, loại 3, hạng 6, giá
	12.000

	7- Từ giáp cầu đen đến cây xăng, đất loại 3, hạng 6, giá
	24.000

	8- Đoạn từ cây xăng Yển khê đến nhà ông Tuần( giám đốc phân lân) đất loại 3, hạng 5, giá
	48.000

	9- Đoạn từ giáp nhà ông Tuần đến cổng Nhà máy phân lân cũ đất loại 3, hạng 6, giá
	24.000

	10- Đoạn từ giáp cổng Nhà máy phân lân cũ đến nhà ông Kiểm xã Vũ ẻn, đất loại 3, hạng 5, giá
	32.000

	11- Đoạn từ giáp nhà ông Kiểm xã Vũ ẻn đến dịch vụ phân lân, đất loại 3, hạng 5, giá
	32.000

	12- Đoạn từ giáp dịch vụ phân lân đến đường sắt cắt ngang, đất loại 3, hạng 5, giá
	32.000

	13- Đoạn từ giáp đường sắt cắt ngang đến chân để Sông hồng, đất loại 3, hạng 4, giá:


	64.000

	I V- ĐẤT HAI BÊN ĐƯỜNG TỈNH LỘ 98 TUYẾN PHÚ THỌ - BẾN PHÀ SƠN CƯƠNG


	

	1- Đoạn từ ranh giới Thanh ba - Thị xã Phú thọ đến đường sắt cắt ngang( qua ngã 3 tơ tằm) đất loại 3, hạng 3, giá
	120.000

	2- Đoạn từ giáp đường sắt cắt ngang đến HTX mua bán cũ( áp phích xã Thanh hà) đất loại 3, hạng 4, giá
	56.000

	3- Đoạn từ giáp HTX mua bán cũ đến chân dốc đê Sông hồng đất loại 3, hạng 6, giá
	28.000

	4- Đoạn từ khu vực bến phà Sơn cương, đất loại 3, hạng 5, giá
	32.000



	V- ĐẤT HAI BÊN ĐƯỜNG HUYỆN LỘ TUYẾN NGÃ 3 SEN

( NINH DÂN) ĐẾN NGÃ 3 TƠ TẰM( THANH HÀ)


	

	1- Đoạn từ ngã 3 Sen ninh dân đến cổng trường cấp 3 Thanh hà, đất loại 3, hạng 6, giá
	16.000

	2- Đất từ giáp cổng Trường cấp 3 Thanh hà đến ngã 3 tơ tằm( tiếp đường 98) đất loại 3, hạng 6, giá
	24.000

	VI- ĐẤT 2 BÊN ĐƯỜNG HUYỆN LỘ TUYẾN YẾN KHÊ - HANH CÙ


	

	1- Đất 2 bên đường đoạn từ ngã 3 Yển khê, đất loại 3, hạng 6, giá
	24.000

	2- Đất 2 bên đường từ giáp UBND xã Yển khê chân dốc chợ Hanh cù đất loại 3, hạng 6, giá


	12.000

	VII ĐẤT 2 BÊN ĐƯỜNG HUYỆN LỘ TUYẾN NGÃ 3 CÂY THỊ ĐI NÔNG TRƯỜNG VÂN LĨNH CŨ
	

	1- Đoạn từ ngã 3 cây thị đến cách Nông trường bộ 50m, đất loại 3, hạng 6, giá
	12.000

	2- Đất thuộc khu vực thị trấn Vân lĩnh cũ( đất khoảng 150m) đất loại 3, hạng 6, giá
	20.000



B- GIÁ ĐẤT ÁP DỤNG CHO KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN ĐƯỢC XÁC ĐỊNH THEO CHỈ GIỚI HÀNH CHÍNH( TRỪ KHU VỰC ĐÃ CÓ TRONG PHẦN A)

( Thanh ba không có xã đồng bằng)


I- KHU DÂN CƯ:


1- Đất 2 bên đường liên thôn còn lại trong khu vực thị trấn Thanh ba đất hạng 2, giá 12.000đ/m2


2- Đất các khu vực còn lại khu vực thị trấn, đất hạng 3, loại 4, giá: 6.000đ/m2

`
II- ĐẤT KHU VỰC DÂN CƯ CÁC XÃ VÙNG TRUNG DU( PHỤ LỤC)

1- Đất thuộc khu vực trung tâm các xã và khu vực chợ đất hạng 3:


+ Giá: 8.000đ/m2


+ Giá: 6.000đ/m2


2- Đất 2 bên đường liên thôn các xã:


+ Đất hạng 3, giá: 6.000đ/m2


3- Đất các khu vực còn lại của các xã thuộc cả 2 nhóm trên, đất hạng 5, giá: 3.000đ/m2


III- ĐẤT CÁC XÃ THUỘC KHU VỰC MIỀN NÚI:


1- Đất thuộc khu vực trung tâm các xã và khu vực chợ đất hạng 4, giá: 5.000đ/m2


2- Đất các khu vực còn lại các xã trên, đất hạng 5, giá 2.000đ/m2


C- ĐẤT DÙNG VÀO MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP LÂM NGHIỆP( KỂ CẢ ĐẤT NÔNG NGHIỆP, ĐẤT LÂM NGHIỆP XEN KẼ TRONG THỊ TRẤN ĐÃ ĐƯỢC QUY HOẠCH XEN KẼ TRONG KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN)

I- ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM VÀ ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN:


1- Các xã vùng trung du:

	
	Hạng đất
	Giá đ/m2
	Ghi chú

	1
	Hạng 2
	5.200
	

	2
	Hạng 3
	4.000
	

	3
	Hạng 4
	2.800
	

	4
	Hạng 5
	1.800
	

	5
	Hạng 6
	600
	



2- Các xã miền núi:

	
	Hạng đất
	Giá đ/m2
	Ghi chú

	1
	Hạng 2
	4.500
	

	2
	Hạng 3
	3.200
	

	3
	Hạng 4
	2.000
	

	4
	Hạng 5
	1.500
	

	5
	Hạng 6
	400
	



II- ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM VÀ CÂY CÔNG NGHIỆP:

1- Các xã vùng trung du:

	
	Hạng đất
	Giá đ/m2
	Ghi chú

	1
	Hạng 1
	5.000
	

	2
	Hạng 2
	4.000
	

	3
	Hạng 3
	3.000
	

	4
	Hạng 4
	1.500
	

	5
	Hạng 5
	400
	



2- Các xã vùng núi:

	
	Hạng đất
	Giá đ/m2
	Ghi chú

	1
	Hạng 1
	3.000
	

	2
	Hạng 2
	2.500
	

	3
	Hạng 3
	1.700
	

	4
	Hạng 4
	1.000
	

	5
	Hạng 5
	200
	



PHỤ LỤC CÁC XÃ


I- CÁC XÃ VÙNG TRUNG DU: gồm 17 xã chia làm 2 nhóm


+ Gồm các xã: Đõ sơn, Đỗ xuyên, Lương lỗ, Thanh hà, Chi tiên.


1- Trung tâm các xã( khu vực trụ sở UBND xã) gồm có xã: Đỗ sơn, Thanh hà, Đỗ xuyên, Chi tiên.


2- Tụ điểm( là khu vực chợ ngã 3, ngã 4, có khả năng kinh doanh) gồm có chợ Đỗ xuyên, Chi tiên và cổng trường cấp 3 Thanh hà.


3- Xã: Thanh hà, trung tâm và tụ điểm đã ghi ở mục IV, V,VI phần A


II- CÁC XÃ VÙNG NÚI GỒM 21 XÃ:


- Năng yên, Quảng nạp, Đại an, Khải xuân, Võ lao, Thanh vân, Đồng lĩnh, Thái ninh, Chí tiên, Đông thành, Ninh dân, Hanh cù, Yến khê, Đông xuân, Hùng cương, Thanh xá, Mạn lạng, Yên nội, Phương lĩnh, Sơn cương và thị trấn Thanh ba.


1- Trung tâm các xã( là khu vực trụ sở UBND xã) có: Xã Quảng nạp


2- Tụ điểm( là khu vực chợ, ngã 3, ngã 4, có khả năng kinh doanh) có ngã ba Thanh vân, Đông thành.


3- Các xã: Khải xuân, Đại an, Võ lao, Trung tâm Ninh dân, Vũ ẻn, Yến khê, Hanh cù và tụ điểm đã ghi rõ ở mục II, VI phần A.

PHỤ LỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TỈNH LỘ, HUYỆN LỘ

**********


Tỉnh lộ:


1- Tuyến Khải xuân- thị trấn Thanh ba - Hanh cù


2- Tuyến Chân mộng - Thị trấn Thanh ba -Vũ ẻn


3- Tuyến đường 98 Thanh hà - Bến phà Sơn cương


Huyện lộ:


1- Tuyến Ninh dân - Đông thành - Thanh hà


2- Tuyến thị xã Phú thọ - Đỗ sơn


3- Tuyễn Võ lao - Quảng nạp


4- Tuyến Đại an - Năng yên


5- Tuyến Ninh dân - Yên nội - Thanh xá - Hoàng cương


6- Tuyến Ninh dân - Chi tiên


7- Tuyến Yển khê - Hanh cù


8- Tuyến Đồng xuân đi Nông trường Vân lĩnh cũ. gia28
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HẠ HOÀ

*************
GIÁ ĐẤT LÀM CĂN CỨ THU TIỀN KHI GIAO ĐẤT, 

TÍNH THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 KHI THU HỒI, VÀ CHO THUẾ ĐẤT.

============


A- KHU VỰC DÂN CƯ THỊ TRẤN HẠ HOÀ VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH, KHU THƯƠNG MẠI, DU LỊCH, KHU CÔNG NGHIỆP:

	ĐẤT HAI BÊN ĐƯỜNG
	Mức giá 

(1.000đ/m2)

	I- ĐẤT KHU VỰC THỊ TRẤN HẠ HOÀ( ĐÔ THỊ LOẠI 5):

Đường loại 3:

a- Đất ven 2 bên đường trục chính:
	

	1- Đất khu ngã ba Bưu điện từ nhà ông Bình đến nhà ông Anh, từ ngã ba đến kênh Lửa việt ven 2 bên đường đất vị trí 2


	200.000

	2- Đất ven 2 bên đường âm hạ từ kênh tiêu Lửa việt đến nhà ông Tài Luận vị trí 2


	160.000

	3- Đất ven 2 bên đường từ nhà ông Tài Luận đến nhà Hải Hiệu loại 3 - hạng 2 - giá


	160.000

	4- Đất 2 bên đường đi ấm hạ từ nhà Hải Hiệu đến Kho bạc vị trí 2


	150.000

	5- Đất ven đường từ Kho bạc( hiện nay) đến giáp nhà ông Nghiêm Cừ  vị trí 2
	120.000



	6- Đất ven đường từ nhà ông Miễn đến ngã ba Lửa việt vị trí 4
	48.000



	7- Đất ven đường đi ấm hạ từ nhà ông bà Nghiêm Cừ đến quán Anh Hậu đất vị trí 3


	80.000

	8- Đất ven 2 bên đường di ấm hạ từ ngã ba rẽ cấp 3 đến nhà bà Hành 

( Bềnh sút) vị trí 4


	32.000

	9- Đất ven 2 bên đường đi ấm hạ từ nhà bà Hành đến nhà Dung Tuế đất vị trí 3


	64.000

	10- Đất ven 2 bên đường đi ấm hạ từ nhà ông Tấn Sùng( Ao châu) đến nhà và Dung Khánh đất vị trí 3


	64.000

	11- Đất ven 2 bên đường đi ấm hạ từ nhà ông Cơ đến Lâm trường Hạ hoà, đất vị trí 3


	56.000

	12- Đất ven 2 bên đường từ nhà ông Hậu đến trường cấp III đất loại 3 hạng 6 giá:


	24.000

	13- Đất ven hai bên đường từ ngã ba vào nhà máy Giấy( sân bóng) vị trí 4


	40.000

	14- Đất ven hai bên đường từ Hạt kiểm lâm đến nhà ông Bình Tồ  vị trí 2


	200.000

	15- Đất ven 2 bên đường khu ngã 3 chợ( từ nhà ông Bình đến nhà ông Hướng và từ ngã 3 rẽ kênh lửa Việt) Đất vị trí 1


	280.000

	16- Đất ven 2 bên trục đường đi vào ga từ kênh Lửa việt đến trạm thuế, đất vị trí 2


	160.000

	17- Đất 2 bên đường trước của ga từ nhà trạm thuế đến nhà ông Liềm. Đất vị trí 2


	120.000

	18- Đất ven 2 bên đường trục đi Minh hạc từ nhà ông Hướng đến đường rẽ bến xe( nhà Thuỷ nông) vị trí 2


	200.000

	19- Đất ven 2 bên đường trục đi Minh hạc từ nhà thuỷ nông đến trạm BVTV quy hoạch - Đất vị trí 2


	160.000

	20- Đất ven 2 bên trục đường đi Minh hạc từ trạm BVTV quy hoạch đến đường rẽ đi trường cấp 3 - đất vị trí 3


	64.000

	21- Đất ven 2 bên trục đường đi Minh hạc từ đường rẽ cấp 3 đến giáp Y sơn - Đất vị trí 3


	56.000

	22- Đất ven 2 bên trục đường từ đê đi trường cấp 3( đường quy hoạch) đất vị trí 4


	28.000

	23- Đất ven 2 bên trục đường đi Y sơn từ nhà chị Hoa đến đường rẽ bến đò vị trí 3


	64.000

	24- Đất ven 2 bên trục đường đi Y sơn từ nhà ông Dư đến nhà ông Biên đất vị trí 3


	48.000

	25- Đất ven 2 bên trục đường đi Y sơn từ nhà ông Biên đến đền Miếu - đất loại 3 - hạng 6, giá


	32.000

	26- Đất  ven 2 bên đường từ Miếu đến hết nhà bà Tiệp( bến phà), vị trí 4


	25.600

	27. Đất ven 2 bên đường đi Y sơn từ giáp nhà bà Tiệp đến giáp Y sơn - vị trí 4


	20.000

	28- Tuyến đường đi vào bệnh viện mới bên phải từ nhà ông Thinh đến hết nhà Huyện đội ven đường vị trí 3


	64.000

	29- Tuyến đường vào Bệnh viện( bên phải) từ nhà chị Nga đến nhà anh Thông khu lò gạch vị trí 4


	40.000

	30- Tuyến đường vào bệnh viện( bên trái) từ nhà ông Hậu đến ngã tư đường rẽ ra đường sắt vị trí 4


	32.000

	31- Tuyến đường từ ngã tư rẽ đường sắt đến đồi lò gạch ven 2 bên trục đường vị trí 4


	22.400

	32- Tuyến đường từ sau Huyện đội( cũ) đến đầu đường lớn cắt ngang đường sắt song song với đường sắt loại 3 hạng 5, giá


	48.000

	33- Tuyến đường từ ngã tư rẽ bệnh viện đến nhà ông Quế song song với đường sắt loại 3 hạng 6, giá


	25.000

	34- Tuyến đường trục 2 bên đường Viện kiểm sát - Toà án đến chợ vị trí 4


	64.000

	35- Tuyến đường song song giáp đường sắt sau Công an vị trí 4
	28.000

	36- Ven trục đường song song giáp đường sắt sau Viện kiểm sát vị trí 4


	64.000

	37- Đất ven trục đường từ nhà bà Uyển( nhà văn hoá) đến nhà Hoa Phong vị trí 4


	32.000

	38- Đất ven 2 bên trục đường từ trạm biến áp( quy hoạch) đến Chùa - đất vị trí 4


	24.000

	39- Ngoài các loại đất ven 2 bên đường trục ở mục a giá đất còn lại được áp dụng như với giá đất khu dân cư nông thôn


	

	II- ĐẤT VEN 2 BÊN ĐƯỜNG QUỐC LỘ, ĐƯỜNG TỈNH LỘ:

A/ ĐẤT VEN 2 BÊN ĐƯỜNG TRỤC ĐƯỜNG QUỐC LỘ:


	

	1- Đường quốc lộ 70 đi Yên bái từ km 19 đến km 22 xã Đại phạm đất loại 3 hạng 5 giá


	32.000

	2- Đường quốc lộ 32C từ Minh côi đi Hiền lương
	

	- Đất 2 bên đường giáp huyện Sông thao đến chợ Minh côi đất loại 3, hạng 6, giá


	16.000

	- Đất 2 bên đường từ chợ Minh côi đến ngòi giáp xã Văn lang, đất loại 3,hạng 6, giá
	16.000

	- Đất 2 bên từ Văn lang đến cầu ngòi lao đất loại 3, hạng 6 giá
	

	- Đất 2 bên đường từ cầu ngòi lao đến ngã 3 Xuân áng đất loại 3 hạng 6 giá
	16.000

	- Đất 2 bên đường từ ngã 3 Xuân áng đến nhà Ông Đương( Hiền lương) loại 3 hạng 6, giá
	14.000

	- Đất 2 bên từ ngã 3 Ông Đương đến nhà Ông Nghiệp loại 3 hạng 5, giá
	32.000

	- Đất 2 bên đường từ nhà ông Nghiệp đến  nhà ông Minh Kỳ loại 3, hạng 5, giá
	48.000

	- Đất 2 bên đường từ nhà ông Kỳ đến nhà ông Thắng loại 3, hạng 6, giá
	25.600

	- Đất 2 bên đường từ ngã 3 đi trụ sở UBND xã Hiền lương đến nhà ông Phương( sửa xe máy) loại 3 - hạng 6 - giá
	25.600

	- Đất từ nhà ông Phương đến hết địa phận xã ven 2 bên trục đường - loại 3 - hạng 6, giá


	12.000

	b- Đất ven 2 bên trục đường tỉnh lộ 311 từ Yên kỳ đi ấm thượng


	

	1- Đất ven 2 bên trục đường từ giáp Hanh cù đến ngã 3 Yên kỳ - loại 3 - hạng 6 - giá


	12.000

	2- Đất ven 2 bên trục đường từ ngã 3 Yên kỳ đến trường cấp 2 Yên kỳ, loại 3 - hạng 6 - giá


	16.000

	3- Đất ven 2 bên trục đường từ trường cấp 2( Yên kỳ) đi đến đồng Bứa xã Hương xạ - Loại 3 - hạng 6 - giá


	12.000

	4- Đất ven 2 bên trục đường từ đồng Bứa ( Hương xạ) đến ngã 3 rẽ trụ sở UBND xã - loại 3 - hạng 5 - giá


	40.000

	5- Đất ven 2 bên đường từ ngã 3 đường rẽ vào trụ sở xã Hương xạ đến ngã 3 Cáo Điền - loại 3 - hạng 6 - giá


	16.000

	6- Đất ven 2 bên đường trục từ ngã 3 Cáo điền đến ngã 3 Phương viên loại 3, hạng 6, giá


	12.000

	7- Đất ven 2 bên đường trục từ ngã 3 Phương viên đến ngã 3 làng Trầm loại 3, hạng 6, giá


	12.000

	8- Đất ven 2 bên đường trục từ ngã 3 làng Trầm( ấm hạ) đến nhà anh Toàn( ấm hạ) - loại 3 - hạng 6 - giá


	28.000

	9- Đất ven 2 bên trục đường từ nhà anh Toàn ấm hạ đến gò Đầm đàng xã ấm hạ - loại 3 - hạng 5 - giá


	32.000

	10- Đất ven 2 bên trục đường từ giáp gò Đầm đàng đến trạm biến áp xã ấm hạ - loại 3 - hạng 5 - giá


	48.000

	11- Đất ven 2 bên đường từ giáp trạm biến áp đến xã ấm thượng loại 3 hạng 6 giá


	16.000

	12- Đất ven 2 bên đường từ giáp xã  ấm hạ ngã 3 rẽ vào nhà ông Thiệp loại 3 hạng 6, giá
	25.600

	13- Đất ven 2 bên trục đường từ ngã ba rẽ vào nhà ông Thiệp đến cổng lâm trường Hạ hoà đất loại 3 hạng 5, giá
	40.000



B- GIÁ ĐẤT ÁP DỤNG CHO KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN:( ĐƯỢC TÍNH THEO CHỈ GIỚI HÀNH CHÍNH)


I- ĐẤT KHU DÂN CƯ XÃ TRUNG DU(01 XÃ) CÓ PHỤ LỤC KÈM THEO:


1- Đất thuộc Trung tâm xã ven 2 bên đường huyện hạng 1 giá 16.000đ/m2


2- Đất thuộc khu vực chợ loại 3 hạng 6, giá: 20.000đ/m2


3- Đất thuộc khu vực còn lại hạng 3, giá: 5.000đ/m2


II ĐẤT DÂN CƯ XÃ MIỀN NÚI:( 32 XÃ) CÓ PHỤ LỤC KÈM THEO:


1- Đất thuộc trung tâm xã 2 bên đường huyện lộ hạng 2, giá: 15.000đ/m2


2- Đất thuộc khu vực chợ loại 3 hạng 6 giá: 20.000đ/m2


3- Đất thuộc khu vực  còn lại hạng 4, giá: 3.000đ/m2


C- ĐẤT DÙNG VÀO MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP


I- ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM VÀ MẶT NƯỚC NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN:


1- Xã trung du:



- Đất hạng 2 - giá 6.000đ/m2



- Đất hạng 3 - giá 5.000đ/m2



- Đất hạng 4 - giá 3.500đ/m2



- Đất hạng 5 - giá 2.000đ/m2



- Đất hạng 6 - giá 500đ/m2


2- Xã miền núi:


- Đất hạng 2 - giá: 5.000đ/m2


- Đất hạng 3 - giá 3.500đ/m2


- Đất hạng 4 - giá 2.000đ/m2


- Đất hạng 5 - giá 1.000đ/m2


- Đất hạng 6 - giá 300đ/m2


II -ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM VÀ CÂY ĐẤT LÂM NGHIỆP

1- Xã trung du:


- Đất hạng 1 - giá: 5.000đ/m2


- Đất hạng 2 - giá 4.000đ/m2


- Đất hạng 3 - giá 3.000đ/m2


- Đất hạng 4 - giá 1.000đ/m2


- Đất hạng 5 - giá 500đ/m2


2- Xã miền núi:


- Đất hạng 1 - giá: 3.000đ/m2


- Đất hạng 2 - giá 2.000đ/m2


- Đất hạng 3 - giá 1.500đ/m2


- Đất hạng 4 - giá 800đ/m2


- Đất hạng 5 - giá 300đ/m2

PHỤ LỤC


I. CÁC TRỤC ĐƯỜNG CHÍNH


1. Đường quốc lộ:


- Quốc lộ 70 từ Km 19 đến Km 22 xã Đại phạm


- Quốc lộ 32c đường từ Minh côi - Hiền lương


2- Đường tỉnh lộ:


- Đường 311 - từ Yên kỳ đi ấm thượng( 15km)


3- Đượng huyện lộ:


a. Đường P1 từ ngã ba Chu hưng đi K22 Đại phạm


b. Đường P2 từ Vụ cầu đi Liên phương( kết hợp đê)


c- Đượng P3 từ Đan thương đi Đan hà


d- Đường P4 từ Vĩnh chân đi Yên luật


e- Đường P5 từ Cáo điều đi Tây cốc


g- Đường P6 từ Bằng giã đi Mỹ lung Mỹ lương( Yên lập)


h- Đường P7 từ Xuân áng đi Trại Tân lập


II- CÁC XÃ TRONG HUYỆN:


A- Xã trung du: 01 xã:( Vụ cầu )


B- Xã miền núi: ( 32 xã ấm hạ, Phương viên, Hương xạ, Yên kỳ, Cáo điền, Yên luật, Hà lương, Đại phạm, Phụ khánh, Lệnh khanh, Y sơn, Hậu bổng, Bằng giã, Chuế lựu, Vô tranh, Lâm lợi, Động lâm, Quân khê, Xuân áng, Hiền lương, Minh côi, Mai tùng, Đan hà, Đan thượng, Gia điền, Minh hạc, Văn lung, Lang sơn, Chính công, Vĩnh chân, Liên phương và thị trấn Hạ hoà.


1- Khu trung tâm xã: ấm hạ, Vô tranh, Hiền lương, Mai tùng, Đan thượng, Văn lung, Đan hà.


2- Khu tụ điểm: ( Chợ ngã ba có khả năng kinh doanh): Chợ ấm hạ, Chợ Xuân áng, chợ Minh côi, Chợ Đại phạm, Chợ Vô tranh, chợ Vĩnh chan, chợ Đan thượng, chợ Văn lang./.gia29

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN TAM THANH

*************

GIÁ ĐẤT LÀM CĂN CỨ THU TIỀN KHI GIAO ĐẤT, 

TÍNH THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 KHI THU HỒI, VÀ CHO THUẾ ĐẤT.

============


A - KHU VỰC THỊ TRẤN VÀ CÁC TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH:

	ĐẤT HAI BÊN ĐƯỜNG
	Mức giá(đ/m2)

	I- THỊ TRẤN HƯNG HOÁ: ( Đô thị loại 5)
	

	Đường loại III:
	

	1- Đất hai bên đường quốc lộ 32A: từ giáp địa giới xã Dậu dương dến đá cú, vị trí 3
	88.000

	2- Đất từ đá cú đến đường rẽ vào lương thực cũ đường 32A, vị trí 2
	120.000

	3- Đất hai bên đường quốc lộ 32A từ đường vào lương thực đến nhà trẻ

( cổng vào doanh trại quân đội), vị trí 1
	296.000

	4- Đất hai bên đường QL 32A từ cổng nhà ông Qúi Long đến nhà ông Hải( đầu đê Tam thanh), vị trí 1
	320.000

	5- Từ nhà ông Hải theo đường 32A đến bờ hồ Hưng hoá, vị trí 1
	160.000

	6- Từ bờ đắp giáp hồ theo đường 32A đến  cống tiêu gần Mom de, vị trí 3
	80.000

	7- Từ cống tiêu Mon de theo đường 32A đến địa giới xã Hương nôn, vị trí 3
	88.000

	8- Đất hai bên đường từ UBND huyện ( ngã 3) đi Đào xá từ ngã 3 đến hết nhà ông Vân từ, vị trí 1
	280.000

	9- Đất hai bên đường từ giáp nhà Vân từ đến ngã 4 nhà anh Dũng, vị trí 2
	200.000

	10- Đất hai bên đường từ ngã 4 đến giáp nhà chị Thoan,  vị trí 2
	160.000

	11- Đất hai bên đường từ nhà chị Thoan đến cổng Công an huyện, vị trí 1
	280.000

	12- Đất hai bên đường từ cổng Công an huyện đến nhà anh Thanh, vị trí 2
	120.000

	13- Đất hai bên đường từ nhà anh Thanh đến cây đa cắm cảnh, vị trí 3
	80.000

	14- Đất hai bên đường liên thôn, các băng phía sau, đi lại thuận lợi, ít thuận lợi ở khu vực huyện lỵ Hưng hoá, vị trí 4
	28.000

	15- Đất khu vực dân cư còn lại ở  thị trấn Hưng hoá,
	12.000



	II- ĐẤT HAI BÊN ĐƯỜNG QUỐC LỘ:

	

	a- Đường quốc lộ 32A


	

	1- Đất hai bên đường 32A, từ cổng bến phà hồng đà đến đường rẽ vào chùa cả, loại 3, hạng 3, giá: 
	120.000

	2- Đất hai bên đường 32A, từ đường rẽ vào chùa đến đường rẽ ra trạm xá xã Hồng đà, loại 3, hạng 4, giá:
	96.000

	3- Đất hai bên đường 32A, từ đường ra trạm xá đến trạm biến thế xã Hồng đà, loại 3, hạng 4, giá
	104.000

	4- Đất từ đỉnh dốc đê( trạm biến thế) đến cầu trắng xã Thượng nông, loại 3, hạng 4, giá:
	72.000

	5- Từ cầu trắng đường 32A đến đường rẽ và XN chuối cũ, loại 3, hạng 4, giá:
	64.000

	6- Đất từ đường rẽ Thượng nông đến cống Dậu dương QL 32A, loại 3, hạng 4, giá
	80.000

	7- Từ cống Dậu dương đến cổng hạt giao thông, loại 3, hạng 4, giá:
	88.000

	8- Đất từ giáp lò gạch Hưng hoá đến đường rẽ vào gò chùa đường 32A, loại 3, hạng 4, giá
	80.000

	9- Đất đường 32A từ đường rẽ vào gò chùa đến đường rẽ đi Thọ văn, loại 3, hạng 4, giá
	88.000

	10- Đất từ đường rẽ đi Thọ văn đến cống tiêu Hương nộn, loại 3, hạng 4, giá
	80.000

	11- Đất từ cống tiêu Hương nôn đến đầu đê Tam thanh( cổng bà Lãm), loại 3, hạng 5, giá
	40.000

	12- Đất hai bên đường từ đầu đê Tam thanh đến nhà ông Bồi, loại 3, hạng 4, giá:
	64.000

	13- Đất hai bên đường từ nhà ông Bồi đến đường rẽ đi trạm bơm thuỷ nông, loại 3, hạng 3, giá:
	104.000

	14- Đất hai bên đường từ đường rẽ trạm bơm đến cổng nhà ông Chu Điều, loại 3, hạng 4, giá:
	80.000

	15- Đất hai bên đường 32A từ nhà ông Chu Điều đến nhà anh Thường loại 3, hạng 3, giá
	120.000

	16- Đất hai bên đường 32A từ Ngân hàng nông nghiệp đến đường rẽ đi nghĩa trang, loại 3, hạng 2, giá
	160.000

	17- Đất hai bên đường 32A từ đường rẽ đi nghĩa trang đến giáp cửa hàng dược phẩm, loại 3, hạng 2, giá:
	200.000

	18- Đất hai bên đường 32A từ cửa hàng dược phẩm đến nhà ông Lực đỉnh dốc gành, loại 3, hạng 1, giá:
	304.000

	19- Đất từ giáp thổ cư ông Hải đến cầu Phong châu, loại 3, hạng 2, giá:
	240.000

	20- Đất hai bên đường từ quán cắt tóc ông Oanh đến cổng trường trung tâm giáo dục tiếp ra ngân hàng nông nghiệp, loại 3, hạng 4, giá:
	64.000

	21- Đất từ cổng trường TTDG đến nhà ông Lộng, loại 3, hạng 5, giá
	28.000

	22- Đất 2 bên đường 32A từ giáp nhà ông Lực đến đường rẽ vào Đức phong, loại 3, hạng 3, giá:
	120.000

	23- Đất từ đường rẽ vào xóm Đức phong đến ngã 4 và theo hướng Phú thọ, dốc mỏ, dốc sở bán kính cách ngã 4  100m, loại 3, hạng 2, giá:
	150.000

	24- Đất hai bên đường 32A từ chân dốc sở đến đường rẽ vào ông Cường( vườn dứa), loại 3, hạng 4, giá:
	56.000

	25- Đất hai bên đường 32A từ đường rẽ vào ông Cường đến hạt giao thông( nhà chị Minh), loại 3, hạng 4, giá:
	72.000

	26- Đất hai bên đường 32A từ hạt giao thông đến suối 1, loại 3, hạng 5, giá:
	48.000

	27- Đất hai bên đường 32A từ suối 1 đến nhà anh Cẩn dốc vừng, loại 3, hạng 6, giá:
	12.000

	28- Đất hai bên đường 32A từ nhà anh Cẩn đến lò vôi, chân đồi dứa, loại 3, hạng 6, giá
	12.000

	29- Đất từ lò vôi đường 32A đến cột thép Hữu tuyến( ngã 3 khuôn), loại 3, hạng 6, giá:


	24.000

	b- Đường tỉnh lộ


	

	+ Đường 314( từ ngã 4 Cổ tiết đến cầu sông Bứa)


	

	1- Đất hai bên đường tính từ đường rẽ vào Bưu điện đến chân dốc mỏ, loại 3, hạng 3, giá
	96.000

	2- Đất hai bên đường từ chân dốc mỏ đến đường rẽ vào Liên giang, loại 3, hạng 4, giá
	72.000

	3- Đất hai bên đường từ đường rẽ vào Liên giang đến qua cổng phụ doanh trại quân đội 100m, loại 3, hạng 4, giá
	80.000

	4- Đất hai bên đường từ cách cổng phụ doanh trại 100m đến nhà ông Đảo chân dốc cầu dát, loại 3, hạng 6, giá:
	16.000

	5- Đất hai bên đường từ nhà ông Đảo đến nhà ông Trực, loại 3, hạng 6, giá
	28.000

	6- Đất hai bên đường từ nhà ông Trực đến nhà anh Tấn( gò đồn), loại 3, hạng 4, giá:
	64.000

	7- Đất hai bên đường từ nhà anh Tấn đến cầu Tây( Tứ mỹ), loại 3, hạng 5, giá
	25.600

	8- Đất hai bên đường từ cầu Tây đến cách chân đê sông bứa 50m, loại 3, hạng 6, giá
	25.600

	9- Đất hai bên đường cách đê sông bứa 50m đến cầu sông bứa, loại 3, hạng 4, giá


	80.000

	+ Đường 315 ( từ ngã 4 Cổ tiết đến bến phà vực trường qua các xã: Tam cường, Thanh uyên, Hiền quan).


	

	1- Đất hai bên đường cách ngã 4(100m) đến cầu Tam cường, loại 3, hạng 5, giá
	64.000

	2- Đất hai bên đường từ cầu Tam cường đến cách cổng UBND xã 100m và qua chợ 50m, loại 3, hạng 5
	80.000

	3- Đất hai bên đường từ cách cổng chợ 50m đến cách hạt 4 giao thông 100m loại 3, hạng 5, giá
	40.000

	4- Đất hai bên đường từ cách hạt 4 giao thông 100m và qua hạt 100m, loại 3, hạng 5, giá
	48.000

	5- Đất hai bên đường từ cách hạt 4 giao thông 100m đến đường rẽ đi đường 8, loại 3, hạng 5, giá
	32.000

	6- Từ lối rẽ đường 8 đến trạm bơm gò mít 100m, loại 3, hạng 5, giá
	40.000

	7- Từ cách trạm bơm gò mít 100m đến cổng nhà thờ Hiền quan, loại 3, hạng 5, giá
	56.000

	8- Từ cổng nhà thờ Hiền quan đến cổng rẽ vào ông Lan, loại 3, hạng 6, giá:
	28.000

	9- Từ đường rẽ vào cổng ông Lan qua đường rẽ vào trụ sở UBND xã 100m , loại 3, hạng 5, giá
	56.000

	10- Từ đường rẽ vào trụ sở UBND 100m đến cách bến phà Vực trường 100m, loại 3, hạng 6, giá:
	28.000

	11- Từ cách bến phà 100m và qua bến phà 50m, loại 3, hạng 5, giá
	64.000



	+ Đường 316: Từ Hồng đà đi Thanh sơn qua các xã( Xuân lộc, Thạch đồng, Tân phương, La phù) điểm có quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt:


	

	1- Đất hai bên đường từ bến phà Hồng đà đến chân đê Tam thanh, loại 3, hạng 3
	112.000

	2- Từ dốc lên đê Tam thanh đến cách đường rẽ đi Thượng nông 50m, loại 3, hạng 5, giá:
	48.000

	3- Từ đường rẽ đi Thượng nông và qua 50m, loại 3, hạng 4, giá:
	64.000

	4- Từ cách đường rẽ đi Thượng nông 50m đến nhà ông Tuệ Thạch đồng, loại 3, hạng 5, giá:
	40.000

	5- Từ cổng nhà ông Tuệ đến cống qua đê Thạch đồng, loại 3, hạng 3, giá:
	144.000

	6- Từ cống qua đê Thạch đồng đến giáp trụ sở HTX Tiền phong, loại 3, hạng 5, giá:
	40.000

	7- Từ HTX Tiền phong đến cây đa Thực phẩm, loại 3, hạng 4, giá
	72.000

	8- Từ cây đa thực phẩm đến đường rẽ vào Bệnh viện La phù, loại 3, hạng 4, giá:
	56.000

	9- Từ đường rẽ vào Bệnh viện đến ngã 3 đi Thanh sơn( Trạm thuế) qua 100m, loại 3, hạng 2, giá:
	200.000

	10- Từ cách ngã 3 100m đến hết địa phận La phù, loại 3, hạng 6, giá
	16.000



	III- ĐƯỜNG HUYỆN LỘ:

	

	H1 - Từ Hưng hoá đi Tu vũ:


	

	1- Đất hai bên đường từ cầu phương giao đến đường rẽ vào xã Dị nậu, loại 3, hạng 4, giá:
	56.000

	2- Từ đường rẽ đi Dị nậu đến cách cột điện( đường vào Đình Đào xá) 100m, loại 3, hạng 6, giá: 
	24.000

	3- Đất hai bên đường từ đình Đào xá ra( cột điện, ngã 3) cách 100m trước sau, loại 3, hạng 4, giá
	72.000

	4- Từ hai bên đường cách 100m ngã 3 đến cống qua đường giáp đình Then, loại 3, hạng 4, giá
	56.000

	5- Đất hai bên đường từ cống qua đường đến cách ngã 3 đường rẽ đi Thạch đồng 70m, loại 3, hạng 4, giá:
	56.000

	6- Đất hai bên đường cách 70m đến ngã 3 đi Thạch đồng, loại 3, hạng 4, giá
	64.000


	7- Đất hai bên đường từ ngã 3 đi xã Thạch đồng đến cây đa Bạch thạch, loại 3, hạng 5, giá
	40.000

	8- Đất từ cây đa Bạch thạch đến cách ngã 3 đường rẽ vào thôn Hữu khách 50m, loại 3, hạng 6:
	12.000

	9- Đất từ cách ngã 3 rẽ vào thôn Hữu khánh 50m đến hết quán ông Nghị cách chân đê 50m, loại 3, hạng 4:
	56.000

	10. Đất hai bên đường từ ngã 3 Trạm thuế La phù qua chợ đến đường rẽ vào nghĩa trang liệt sỹ xã La phù, loại 3, hạng 2, giá:
	200.000

	11- Đất từ đường vào nghĩa trang đến đường rẽ vào xã Sơn thuỷ, loại 3, hạng 5, giá
	48.000

	12- Đất hai bên đường từ đường rẽ vào Sơn thuỷ đến đường rẽ vào UBND xã Bảo yên, loại 3, hạng 5, giá
	44.000

	13- Đất từ cổng rẽ vào UBND xã Bảo yên đến hết HTX mua bán cũ đường vào UBND xã Đoan hạ, loại 3, hạng 4, giá
	64.000

	14- Đất từ đường vào UBND xã Đoan hạ đến trạm hạ thế xã Đồng luận, loại 3, hạng 6, giá
	28.000

	15- Đất hai bên đường từ trạm hạ thế xã Đồng luận đến bia Thanh niên Đồng luận, loại 3, hạng 4, giá
	56.000

	16- Đất từ bia thanh niên Đồng luận đến ao cá đường rẽ vào UBND xã Trung nghĩa, loại 3, hạng 6, giá
	28.000

	17- Đất từ ao cá đến ngã 3 rẽ qua cổng chợ đến trạm xá xã Trung nghĩa, loại 3, hạng 5, giá:
	48.000

	18- Đất từ cách đường rẽ vào cổng chợ Trung nghĩa 50m đến hết địa phận xã Phượng mao, loại3, hạng 6, giá
	12.000

	19- Đất hai bên đường từ địa phận xã Phượng mao đến trạm xá xã Yến mao, loại 3, hạng 6, giá:
	16.000

	20- Từ trạm xá xã Yến mao đến trụ sở UBND xã Yến mao, loại 3, hạng 5, giá:
	48.000

	21- Đất từ cách ngã 3(50m) đến đầu cầu Lương nha Thanh sơn( hết địa phận xã Tu vũ), loại 3, hạng 6, giá


	24.000

	H2- Đường 8 xã qua các xã( Thanh uyên, Hiền quan, Hương nha, Xuân quan, Tứ mỹ, Phương thịnh, Quang húc, Tề lễ)


	

	1- Tiếp nối đường T315 đến hết gò cây châm loại 3, hạng 6 giá:
	12.000

	2- Từ chân đồi cây châm đến sân kho giáp đê hương nha loại 3 hạng 6, giá
	16.000

	3- Từ giáp sân kho đến lò gạch( đồng quán) hết địa phận xã Hương nha loại 3 hạng 6 giá
	12.000

	4- Đất từ đồng quán đến cách trung tâm xã Xuân quang 100m loại 3, hạng 6, giá:
	12.000

	5- Đất hai bên đường từ cách Trung tâm xã Xuân quang 100m từ trung tâm đến cổng ông Hiện, loại 3, hạng 6, giá:
	28.000

	6- Đất hai bên đường từ cổng ông Hiện đến đập chổ nước loại 3, hạng 6, giá
	12.000

	7- Từ đập chổ nước đến thổ cư nhà ông Hằng, loại 3, hạng 6, giá
	12.000

	8- Từ giáp đất thổ cư ôg Hằng đến thổ cư ông Xiêm san( cách chợ Tứ Mỹ 100m), loại 3, hạng 5, giá
	28.000

	9- Đất từ thổ cư ông Xiêm San qua cổng chợ, qua ngã 4( cây xanh) đến cổng trường cấp 1,2 Tứ mỹ, loại 3, hạng 4, giá
	64.000

	10- Từ cổng trường học Tứ mỹ đến nhà ông Trại, loại 3, hạng 6, giá
	24.000

	11- Từ giáp nhà ông Trại hai bên đường đến đường tran Phương thịnh, loại 3, hạng 6, giá
	25.600

	12- Đất hai bên đường từ đường tran Phương thịnh đến đường tràn(hàng Biềng), loại 3, hạng 6, giá
	28.000

	13- Đất từ đường tràn hàng Biềng đến cổng tiêu Chằm gon( Quang húc), loại 3, hạng 6, giá
	12.000

	14- Từ cống chằm gon đến giáp đê( cổng chợ), loại 3, hạng 5, giá
	32.000

	15- Từ cổng chợ Quang húc đến cổng chùa, loại 3, hạng 5, giá
	64.000

	16- Từ cổng chùa Quang húc đến quan( Nguyên rắn) gặp đường 32A, loại 3, hạng 6, giá


	12.000

	H3- Đất hai bên đường từ: Hưng hoá, Đào xá, Dị nậu, thọ văn, Hương nộn: 5 xã 


	

	1- Tiếp nối từ đường phương giao đến đường rẽ đi trại chăn nuôi cũ Đào xá, loại 3, hạng 6, giá
	12.000

	2- Từ đường rẽ đi trại chăn nuôi đến đập cây lem xã Dị nậu, loại 3, hạng 6, giá
	12.000

	3- Từ đập cây lem đến đường rẽ đi quán sải, loại 3, hạng 6, giá:
	16.000

	4- Đất hai bên đường từ rẽ đi quán Sải đến hết khu vực chợ chiều Dị nậu, loại 3, hạng 6, giá
	24.000

	5- Từ chợ chiều Dị nậu đến hết đất lò Lương vương, loại 3, hạng 6, giá
	12.000

	6- Đất từ gò Lương vương đến cống Xoan Hương nôn đất chiêm chũng không giao đất ở
	

	7- Từ cống Xoan đến xung quanh ngã ba lò nồi, loại 3, hạng 6, giá
	12.000

	8- Từ cách ngã 3(50m) đến đất tổ cư ông Thu đất chũng cấy  1 vụ chiêm không giao đất ở
	

	9- Đất từ thổ cư ông Thu đến cách đường 32A 50m, loại 3, hạng 6, giá
	12.000



	H4- Tiếp nối từ đường 32A từ Thượng nông đến Xuân lộc:


	

	1-  Từ đường 32A cách 40m đến sân kho đường lên vườn nhãn, loại 3, hạng 5, giá
	40.000

	2- Từ sân kho đến cổng nhà ông Ngạn, loại 3, hạng 6, giá
	24.000

	3- Từ cổng nhà ông Ngạn đến ao cá Bác Hồ, loại 3, hạng 5, giá
	64.000

	4- Từ ao cá Bác Hồ đến đập nước Sơn dương, loại 3, hạng 6, giá
	12.000

	5- Từ đập nước Sơn dương nối tiếp đường 316, loại 3, hạng 4, giá
	64.000



	H5- Yến mao đi đá cóc: loại 3, hạng6, giá
	12.000

	H6- Bảo yên đi xã Hoàng xá( qua Bảo yên, Đoan hạ, Hoàng xá)


	

	1- Từ đường rẽ Bảo yên đến cầu Hoàng xá, loại 3, hạng 6, giá:
	28.000

	2- Đất hai bên đường từ cầu Hoàng xá đến giáp chợ cũ, loại 3, hạng 4, giá
	104.000

	3- Đất hai bên đường từ chợ cũ đến qua cổng UBND xã 100m, loại 3, hạng 2, giá:
	240.000

	4- Đất hai bên đường từ cách cổng UBND xã 100m đến đường rẽ đi cầu thanh niên, loại 3, hạng 2, giá
	160.000

	5- Đất hai bên đường rẽ vào UBND xã trừ băng giáp đường trục( Hoàng xá đi Thắng sơn) 20m, từ đó đến hết chợ Hoàng xá, loại 3, hạng 3, giá:
	120.000

	6- Đất hai bên đường từ cây đa trạm thuế cũ đến hết đất ao cá, loại 3, hạng 3, giá
	104.000



B- ĐẤT ÁP DỤNG CHO KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN

                         ( Được xác định theo chỉ giới hành chính)


I- ĐẤT KHU DÂN CƯ CÁC XÃ VÙNG TRUNG DU

          ( Có phụ lục kèm theo trừ đất hai bên đường đã ghi trong mục A,B)


1- Đất thuộc trung tâm các xã, hạng 3, giá 10.000đ/m2


2- Đất khu vực chợ hạng 2, giá 15.000đ/m2


3- Đất khu vực dân cư còn lại của các xã hạng 5, giá: 3.000đ/m2


II- ĐẤT KHU DÂN CƯ CÁC XÃ VÙNG NÚI

                            ( 28 xã có phụ lục kèm theo)


1- Đất khu trung tâm các xã và khu vực chợ hạng 4, giá: 7.000đ/m2


2- Đất các khu dân cư còn lại của các xã hạng 5, giá: 1.800đ/m2


C- ĐẤT DÙNG VÀO MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP

( Kể cả đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp xen kẽ trong huyện lỵ đã được quy hoạch xen kẽ trong khu dân cư nông thôn)


I- ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM VÀ ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

1- Xã trung du:


- Đất hạng 2 giá: 6.400đ/m2


- Đất hạng 3 giá: 4.000đ/m2


- Đất hạng 4 giá: 3.500đ/m2


- Đất hạng 5 giá: 2.000đ/m2


- Đất hạng 6 giá: 600đ/m2


2- Xã miền núi:


- Đất hạng 2 giá: 4.500đ/m2


- Đất hạng 3 giá: 3.500đ/m2


- Đất hạng 4 giá: 2.500đ/m2


- Đất hạng 5 giá: 1.500đ/m2


- Đất hạng 6 giá: 500đ/m2


II- ĐẤT TRỔNG CÂY LÂU NĂM VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP:


1- Xã trung du:


- Đất hạng 1 giá: 5.000đ/m2


- Đất hạng 2 giá: 4.000đ/m2


- Đất hạng 3 giá: 3.000đ/m2


- Đất hạng 4 giá: 1.500đ/m2


- Đất hạng 5 giá: 500đ/m2


2- Xã miền núi


- Đất hạng 1 giá: 3.500đ/m2


- Đất hạng 2 giá: 3.000đ/m2


- Đất hạng 3 giá: 2.000đ/m2


- Đất hạng 4 giá: 1.000đ/m2


- Đất hạng 5 giá: 300đ/m2

PHỤ LỤC

CÁC TRỤC ĐƯỜNG CHÍNH


1- Quốc lộ 32A từ bến phà Hồng đà đến hết địa phận xã Tề lễ qua các xã( Hồng đà, Thượng nông, Dậu dương, Hưng hoá, Hương nộn, Cổ tiết, Phương thịnh, Thọ văn, Tề lễ) 9 xã.


2- Đường tỉnh lộ:


+ Đường T314: Từ ngã tư Cổ tiết đến cầu sông Bứa qua 3 xã ( Cổ tiết, Văn lương, Tứ mỹ).


+ Đường T315: Từ ngã tư Cổ tiết đến bến phà xã Vực trường qua 5 xã( Cổ tiết, Tam cường, Thanh uyên, Hiền quan, Vực trường)


+ Đường T316: Từ bến phà Hồng đà đến La phù qua các xã: ( Xuân lộc, Thạch đồng, Tân phương, La phù) 4 xã


3- Đường huyện lộ:


- H1: Hưng hoá đến xã Tu vũ qua 11 xã


- H2: Thanh uyên đến Tề lễ qua 8 xã


- H3: Đào xá, Dị nậu đến Hương nộn qua 2 xã


- H4: Thượng nông đến Xuân lộc qua 2 xã


- H5: Yến mao đến Đá cóc qua 2 xã


- H6: Bảo yên đến Hoàng xá qua Đoạn hạ qua 3 xã

PHỤ LỤC CÁC XÃ


I- XÃ TRUNG DU: 7 XÃ


Xuân lộc, Vực trường, Hồng đà, Đồng luận, Tam cường, Bảo yên, Đoan hạ.


1- Trung tâm các xã:( Trừ các xã đã ghi trong phần A+B) và Vực trường


2- Tụ điểm khu vực chợ, ngã 3, ngã 4 có khả năng kinh doanh


II- CÁC XÃ MIỀN NÚI( GỒM CÓ 28 XÃ):


Tu vũ, Yến mao, Phượng mao, Trung nghĩa, Sơn thuỷ, La phù, Tân phương, Đào xá, Dị nậu, Thọ văn, Tề lễ, Quang húc, Xuân quang, Hoàng xá, Trường thịnh, Thạch đồng, Thượng nông, Dậu dương, Hương nộn, Cổ tiết, Văn lương, Thanh uyên, Hiền quan, Hương nha, Tứ mỹ, Phương thịnh, Hùng đô và thị trấn Hưng hoá.


1- Trung tâm các xã:


Khu vực trụ sở UBND xã gồm có: Tu vũ, Phượng mao, Thọ văn, Tề lễ, Quang húc, Trung thịnh, Dậu dương, Văn lương, Thanh uyên, Hiền quan, Hùng đô.


2- Khu vực chợ,  ngã ba, ngã tư gồm các xã: Tu vũ, Sơn thuỷ, Văn lương, Thanh uyên, Hương nha.gia30
